BÀI 8 – NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
(Thời gian thực hiện: 12 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Nhận biết được đặc điểm của văn nghị luận xã hội; mục đích và nội dung chính; ý kiến, lí lẽ bằng chứng và mối quan hệ của chúng. 
- Hiểu nội dung của văn bản trong chủ đề: lòng yêu nước của nhân dân ta là một truyền thống lâu đời, quí báu của dân tộc; một trong những phẩm chất tốt đẹp và sáng ngời của Bác là đức tính giản dị; suy nghĩ về sự hi sinh cao cả của cả dân tộc để có cuộc sống như ngày hôm nay. 
- Biết vận dụng được kiến thức về liên kết, mạch lạc của văn bản trong đọc- viết- nói và nghe.
- Biết viết bài văn nghị luận và trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
- Biết cách lý giải, thuyết phục người đọc người nghe bằng các lí lẽ và bằng chứng.
- Góp phần phát triển các năng lực chung: tự học, tự giải quyết vấn đề, khai thác và sử dụng các nguồn học liệu. 
2. Phẩm chất
- Tự hào về truyền thống yêu nước; có lối sống giản dị, khiêm nhường và biết ơn những thế hệ đã hi sinh vì Tổ quốc.
- Chăm chỉ, tự giác, hỗ trợ bạn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên 
- Máy chiếu, máy chiếu vật thể, máy tính, bảng và phấn viết.
- SGK,SGV Ngữ văn 7 tập 2; sách bài tập; sách tham khảo về đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 7; phiếu học tập...
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, các nguồn học liệu khác.
- Hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà GV đã giao chuẩn bị trước tiết học.
- Đọc phần Kiến thức ngữ văn; chuẩn bị vận dụng vào đọc - hiểu các văn bản trong chủ đề; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.
- Đọc phần Định hướng trong nội dung viết, nói và nghe để vận dụng vào thực hành bài tập trong SGK. 
- Chuẩn bị bút màu, thước, giấy nhớ…
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
PHẦN I: ĐỌC HIỂU



Ngày 6,7//3/2023
Tiết 97,98,99
[bookmark: OLE_LINK6]Văn bản 1. TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
(Hồ Chí Minh)
		
		1. Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập; huy động, kích hoạt tri thức nền và hiểu biết của HS về thể loại nghị luận xã hội.
b. Nội dung: GV sử dụng PPDH đàm thoại, giải quyết vấn đề để HS thực hiện các nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS xem video bài hát “Dòng máu Lạc Hồng” tại đường link: https://www.youtube.com/watch?v=1W5agiFpz1I) và trả lời câu hỏi: Sau khi xem xong video, em có nhận gì về vẻ đẹp của con người Việt Nam? cắt từ đầu đến 2’45 giây
- HS độc lập suy nghĩ trong 1 phút.
- GV gọi 2,3 HS chia sẻ ý kiến cá nhân, HS khác lắng nghe.
- Từ câu trả lời của HS, GV dẫn vào chủ đề bài 8 cũng như văn bản 1.
(Ví dụ: Lòng yêu nước là tình cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi người dành cho đất nước mình với những hành động cụ thể, không ngừng nỗ lực để xây dựng và phát triển đất nước. Lòng yêu nước được hun đúc suốt bốn ngàn năm lịch sử và được ghi lại trong nhiều văn bản khác nhau. Hôm nay, cô cùng các em sẽ tìm hiểu tinh thần yêu nước của nhân dân ta qua văn bản trích trong báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc.)
[bookmark: OLE_LINK20]2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Nhận biết được nội dung, đề tài của văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. Hiểu được quan điểm và thái độ của tác giả ở trong bài viết, đồng thời chỉ ra được một số lý lẽ và bằng chứng được tác giả đưa ra để bảo vệ ý kiến của mình. Hiểu được ý nghĩa của vấn đề mà văn bản đặt ra. Hình thành kỹ năng đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội.
b. Nội dung hoạt động: GV sử dụng PPDH theo nhóm, DH hợp tác và kĩ thuật chia nhóm, động não, thuyết trình, đặt câu hỏi để hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ đọc hiểu văn bản theo định hướng của GV.
	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	I. Tìm hiểu chung
*HĐ1: Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của HS
- GV hướng dẫn HS dựa vào kiến thức đã học lớp 6; kiến thức ngữ văn; phần tìm hiểu trước ở nhà, hoạt động nhóm cặp điền các thông tin trong PHT số 1.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	TT
	YÊU CẦU
	NỘI DUNG

	1
	Thế nào là văn bản Nghị luận?  
	

	2
	Đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội?
	

	3
	Khi đọc hiểu VB NLXH cần lưu ý những điểm gì?
	


- HS dựa trên cơ sở kiến thức nền và nội dung đã chuẩn bị bài ở nhà để trao đổi, thống nhất nhóm cặp. Sau đó, hoàn thiện các thông tin vào phiếu học tập.
- GV chiếu phiếu học tập của 1,2 nhóm; HS khác quan sát, nhận xét, bổ sung.
- GV đánh giá ý thức chuẩn bị bài, ý thức thảo luận, kết luận, củng cố kiến thức về văn nghị luận. 
* Các yếu tố hình thức của văn nghị luận: 
- Vấn đề nghị luận
- Ý kiến: thường là một nhận xét mang tính khẳng định hoặc phủ định, nêu ở nhan đề hoặc mở đầu bài viết. 
- Lí lẽ thường tập trung nêu nguyên nhân, trả lời cho các câu hỏi: Vì sao? Do đâu?...
- Bằng chứng (dẫn chứng) thường là các hiện tượng, số liệu cụ thể nhằm minh họa, làm sáng tỏ cho lí lẽ (có những bằng chứng được kiểm định và bằng chứng không được kiểm định.
[image: ]
* HĐ2: Tìm hiểu tác giả
- GV đặt câu hỏi: Qua phần Chuẩn bị và tìm hiểu thêm các tư liệu về chủ tịch Hồ Chí Minh, em chia sẻ những thông tin em biết về Bác Hồ kính yêu? 
- HS suy nghĩ thực hiện các yêu cầu trên.
- GV gọi một số HS trình bày, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, khắc sâu về những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh.
 + Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 2/9/1969) sinh tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan.
+  Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng.
+ Tháng 2 -1941,  Người trở về nước.
+ Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Người đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
+ Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã ghi nhận và suy tôn Người là “Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa”.
(Slide hình ảnh của Chủ tịch HCM và một số tác phẩm chính, chú ý một số tác phẩm giai đoạn 1946- 1954; hình ảnh Người trong Hội nghị)...
* HĐ3: Đọc văn bản
- GV đặt câu hỏi: 
(1)Theo em, văn bản này cần đọc với giọng như thế nào? 
(2) Hãy thể hiện minh họa một đoạn trong văn bản mà em tâm đắc nhất?
- HS dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà, độc lập trả lời câu hỏi.
- GV tổ chức cho HS trả lời và đọc văn bản theo từng đoạn.
- GV tổng hợp ý kiến, đưa ra cách đọc (đọc rõ ràng, mạch lạc, dứt khoát; lưu ý nhấn giọng ở một số câu văn thể hiện thái độ, tình cảm của người viết); đồng thời đọc minh họa 1, 2 đoạn. Để hiểu thêm văn bản cần chú ý phần cước chú giải thích ở chân trang.
* HĐ4: Tìm hiểu chung về văn bản
- GV yêu cầu HS vận dụng phần Kiến thức ngữ văn; tư liệu tìm hiểu thêm giai đoạn chống Thực dân Pháp (1946-1954) của nhân dân ta để trả lời câu hỏi:
(1) Em giới thiệu bối cảnh ra đời, xuất xứ của văn bản? 
 (2) Nêu kiểu văn bản, mục đích, bố cục (thành mấy phần) của văn bản?
- HS độc lập suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
- GV gọi 1 HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt kiến thức, mở rộng về bối cảnh lịch sử ra đời văn bản....
	1. Nghị luận và Nghị luận xã hội
- Văn bản nghị luận: là văn bản nghị luận tập trung vào trả lời câu hỏi tại sao? vì sao? bằng cách nêu được ý kiến, lý lẽ và các bằng chứng cụ thể.
- Nghị luận xã hội được viết ra nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một tư tưởng, quan điểm nào đó, hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống.
- Khi đọc hiểu VB NLXH cần lưu ý:
+ Xác định VB viết về vấn đề gì của đời sống xã hội.
+ Nhan đề VB có liên quan đến vấn đề ấy như thế nào?
+ Mục đích của VB này là gì?
+ Các ý kiến, lí lẽ và bằng chứng phục vụ cho mục đích của văn bản như thế nào?



























II. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả






















2. Tác phẩm
a. Đọc văn bản 











b. Văn bản
* Bối cảnh
Văn bản ra đời vào giai đoạn cuối cuộc Kháng chiến chống Pháp gian khổ. 
* Xuất xứ: 
Văn bản được trích trong Báo Cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ II, tháng 2/1951 của Đảng Lao động Việt Nam.
* Kiểu văn bản: Nghị luận
* Mục đích: biểu dương tinh thần yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến.
* Bố cục: Văn bản chia làm 3 phần

	II. Đọc hiểu văn bản
* HĐ1: Tìm hiểu vấn đề nghị luận, nội dung chính của từng phần của văn bản
- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm cặp hoàn thiện phiếu học tập số 2.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02

	- Vấn đề (đề tài/ ý kiến/ quan điểm) của văn bản đề cập: ...
- Nhan đề có liên quan gì tới vấn đề của VB:...
- Câu văn khái quát nội dung vấn đề: ...

	Nội dung chính phần 1: Mở bài: (từ đầu đến ...)
	Nội dung chính phần 2: Thân bài: (tiếp theo đến...)
	Nội dung chính phần 3: Kết bài bài: (đoạn còn lại)

	..........................................
	.........................................
	......................................


- HS căn cứ vào kiến thức nền đã tìm hiểu ở lớp 6, phần thông tin Ngữ văn, bố cục văn bản và việc soạn câu 1,2 SGK/39 để trao đổi, thống nhất theo nhóm cặp và hoàn thành phiếu học tập.
- GV chiếu phiếu học tập của nhóm HS bất kì, yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày; các nhóm khác theo dõi, đối chiếu với phiếu học tập nhóm mình để nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
* HĐ2: Tìm hiểu nghệ thuật lập luận trong phần mở bài
- GV tổ chức hoạt động cá nhân, quan sát lại phần mở bài và trả lời câu hỏi:
  Để khẳng định nội dung dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước và giá trị to lớn của lòng yêu nước, tác giả đã sử dụng những nghệ thuật, từ ngữ nào trong phần mở bài? Tác dụng?
- HS độc lập suy nghĩ, chuẩn bị câu trả lời
- GV gọi 2,3 HS lên trình bày; HS lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, bình về nghệ thuật lập luận trong phần Mở bài:
- Nghệ thuật:
+ So sánh: Tinh thần yêu nước - làn sóng vô cùng mạnh mẽ để đối chiếu tinh thần yêu nước với làn sóng mạnh mẽ và to lớn. Đây là cách so sánh giữa một khái niệm trừu tượng và một hình ảnh cụ thể. Góp phần làm nổi bật sức mạnh phi thường, vĩ đại của tinh thần yêu nước.
+ Liệt kê: mạnh mẽ, to lớn, nguy hiểm, khó khăn, bán nước, cướp nước.
+ Điệp ngữ: “nó kết thành”, “nó lướt qua”, “nó nhấn chìm”
+ Các động từ mạnh: Kết thành, lướt qua, nhấn chìm.
+ Các tính từ: Sôi nổi, mạnh mẽ, to lớn, nguy hiểm, khó khăn.
 Tất cả nghệ thuật trên được Bác đã sử dụng một cách linh hoạt nhằm gợi khí thế mạnh mẽ của lòng yêu nước và cho thấy sức mạnh của tinh thần yêu nước. Chính điều đó đã làm cho văn nghị luận của Bác có giọng điệu truyền cảm, khiến cho người đọc dễ cảm, dễ nhớ và dễ đi vào lòng người.  
* HĐ3: Tìm hiểu ý kiến, lí lẽ và các bằng chứng được tác giả đưa ra trong phần thân bài
- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm bàn hoàn thiện phiếu học tập.
- HS căn cứ vào kiến thức đã tìm hiểu ở PHT số 2, việc soạn câu 3,4,5 SGK/39 để trao đổi, thống nhất và hoàn thành phiếu học tập trong 15 phút.
- GV yêu cầu các nhóm tráo đổi phiếu học tập cho nhau; GV sau đó chiếu sản phẩm của nhóm HS bất kì, yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày; các nhóm khác theo dõi, đối chiếu với phiếu học tập nhóm mình để nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- GV tổng hợp ý kiến của các nhóm và chiếu bảng chuẩn kiến thức, bình đoạn văn và yêu cầu các nhóm bổ sung vào phiếu học tập/vở ghi chép cá nhân.
Lời văn tràn đầy cảm xúc, lí ,lí lẽ chặt chẽ,  dẫn chứng điển hình,  Bác đã chứng minh truyền thống yêu nước của nhân dân ta có  từ những buổi đầu dựng nước với những trang anh hùng tiêu biểu của dân tộc. Truyền thống đó được lan tỏa cho đến tận ngày nay (cuộc kháng chiến chống Pháp) với nhiều lứa tuổi, tầng lớp không có rào cản về không gian đều có những biểu hiện của tình yêu nước mãnh liệt. Đoạn văn là lời nhắc nhở của Bác về thái độ trân trọng lịch sử với cha ông đi trước và động viên tinh thần yêu nước để quét sạch quân thù ở hiện tại.
- Liên hệ: 
Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc! Nếu cần ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi con sông.
 (Sao chiến thắng- Chế Lan Viên)
	II. Đọc và tìm hiểu chi tiết
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]1. Vấn đề nghị luận, nội dung chính của từng phần của văn bản
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02

	- Vấn đề (đề tài/ ý kiến/ quan điểm) của văn bản đề cập: bàn về lòng yêu nước 
-  Nhan đề có tác dụng làm nổi bật vấn đề của VB
- Câu văn khái quát nội dung vấn đề: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”

	Nội dung chính phần 1: Mở bài: (từ đầu đến "lũ bán nước và lũ cướp nước"
	Nội dung chính phần 2: Thân bài: (tiếp theo đến "lòng nồng nàn yêu nước"):
	Nội dung chính phần 3: Kết bài bài: (đoạn còn lại)

	Khẳng định dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước và giá trị to lớn của lòng yêu nước đó.
	Chứng minh tinh thần yêu nước bằng lí lẽ và bằng chứng  trong quá khứ và hiện tại.
	Nêu giá trị của lòng yêu nước và trách nhiệm của mối người dân.


2. Nghệ thuật lập luận trong phần mở bài
- Nghệ thuật: so sánh, liệt kê, điệp ngữ, sử dụng các động từ mạnh, tính từ.
- Tác dụng: ngợi ca và khẳng định sức mạnh vô cùng mạnh mẽ và quật khởi của nhân dân mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng.






















3. Ý kiến, lí lẽ và các bằng chứng được tác giả đưa ra trong phần thân bài


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03
Cách thức làm nổi bật ý kiến: Dân ta có một nồng nàn yêu nước
	Lòng yêu nước trong lịch sử
	Lòng yêu nước ở hiện tại

	Lí lẽ 1
	Bằng chứng 1
	Nghệ thuật lập luận
	Lí lẽ 2
	Bằng chứng 2
	Nghệ thuật lập luận

	Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.
	Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung ...
	- Bằng chứng được sắp xếp theo trình tự:...
- NT: ...
- Tác dụng:...
	
	
	- Bằng chứng được sắp xếp theo: 
+ ...
+ ...
- NT: ...  ; mẫu câu:...
- Tác dụng:...

	- Mục đích khi tác giả đưa ra lí lẽ, bằng chứng:...
- Nhận xét cách dùng lí lẽ và bằng chứng trong văn bản:....




	* Dự kiến sản phẩm:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 03
Cách thức làm nổi bật ý kiến: Dân ta có một nồng nàn yêu nước
	Lòng yêu nước trong lịch sử
	Lòng yêu nước ở hiện tại

	Lí lẽ 1
	Bằng chứng 1
	Nghệ thuật lập luận
	Lí lẽ 2
	Bằng chứng 2
	Nghệ thuật lập luận

	Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta
	Chúng ta có quyền tự hào về những trang sử thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung ...
	- Bằng chứng được sắp xếp theo trình tự: thời gian
- NT: liệt kê
- Tác dụng: nhấn mạnh lòng yêu nước trog lịch sử của dân tộc.
	Đồng bào ta ngày nay rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước
	từ các cụ già đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào ở vùng bị tạm chiến, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc.”
	- Bằng chứng được sắp xếp theo:
+ lứa tuổi
+ vùng miền
- NT: liệt kê; mẫu câu ”từ”...”đến”
- Tác dụng: thể hiện sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về biểu hiện yêu nước trong hiện tại.

	- Mục đích khi tác giả đưa ra lí lẽ, bằng chứng:  để làm sáng tỏ ý kiến của mình về vấn đề xã hội: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. 
- Nhận xét cách dùng lí lẽ và bằng chứng trong văn bản: lí lẽ thuyết phục; bằng chứng toàn diện, sinh động.




	* HĐ4: Tìm hiểu nghệ thuật lập luận trong phần kết bài
- GV tổ chức hoạt động cá nhân, quan sát lại phần kết bài và trả lời câu hỏi:
  Để khẳng định nội dung giá trị của lòng yêu nước và trách nhiệm của mối người dân, tác giả đã sử dụng những từ ngữ, nghệ thuật nào trong phần kết bài? Nêu tác dụng?
- HS độc lập suy nghĩ, chuẩn bị câu trả lời
- GV gọi 2,3 HS lên trình bày; HS lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, bình về nghệ thuật lập luận trong phần kết bài
       Trong phần kết bài, Bác đã khẳng định lại nhiệm vụ của nhân dân Việt Nam thông qua hình ảnh so sánh độc đáo để cho thấy tầm quan trọng của tinh thần yêu nước: “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm”. Bác đã thông qua hình ảnh so sánh đó để  người đọc hiểu tinh thần yêu nước cũng như tài sản quý giá, cần phải được trưng bày để mọi người dễ dàng nhìn thấy qua những hành động cụ thể.  Đó chính là  trách nhiệm, bổn phận của nhân dân Việt Nam: “Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến”.
	4. Nghệ thuật lập luận trong phần kết bài
- So sánh:  Hình ảnh: tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý.
- Tác dụng: hình dung được giá trị của tinh thần yêu nước. Qua đó xác định trách nhiệm của mỗi người.





	* HĐ1: Tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: Em hãy khái quát về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản?  
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV gọi một số HS trình bày, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, liên hệ mở rộng....




* HĐ2: Hình thành cách đọc hiểu văn bản 
nghị luận xã hội
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân:
+  Khi đọc hiểu một văn bản nghị luận xã hội, ta cần tìm hiểu những phương diện nào?
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV gọi một số HS trình bày, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, khắc sâu về kĩ năng đọc văn bản nghị luận xã hội, đặc biệt nhấn mạnh khi đọc hiểu cần vận dụng vào trong cuộc sống.
	III. Tổng kết
1. Nội dung
    Văn bản ca ngợi và tự hào về tinh thần yêu nước. từ đó kêu gọi mọi người cùng phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc.
2. Nghệ thuật
- Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh, sử dụng phép so sánh, liệt kê, cấu trúc câu văn “từ ... đến” hiệu quả.
- Xây dựng ý kiến ngắn gọn, súc tích; lí lẽ chặt chẽ; bằng chứng toàn diện, chọn lọc tiêu biểu.
- Bài văn là một mẫu mực về lập luận, bố cục và cách dẫn chứng của thể văn nghị luận.
3. Cách đọc văn bản nghị luận xã hội
- Đọc kỹ văn bản, xác định vấn đề nghị luận được nêu ra trong bài văn. Vấn đề đó được nêu ra ở nhan đề hay câu văn nào của văn bản. 
- Tóm tắt ý kiến trong từng phần.
- Tìm ra hệ thống lý lẽ, bằng chứng làm rõ cho từng ý kiến.
- Nhận xét về nghệ thuật nghị luận và giá trị nội dung trong văn bản.
- Kết nối ý nghĩa của văn bản để liên hệ với bản thân và cuộc sống.


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Tiếp tục củng cố khắc sâu kĩ năng vận dụng văn bản vào hoạt động viết bài văn nghị luận một vấn đề xã hội.
b. Nội dung: GV sử dụng PP nêu và giải quyết vấn đề, KT động não để HS trả lời câu hỏi.
	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 6/SGK-Tr 39 
- HS độc lập suy nghĩ và ghi vào giấy nhớ; GV quan sát, hỗ trợ.
- GV gọi một số HS trình bày câu trả lời trước lớp; HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét và chốt kĩ năng vận dụng khi viết bài văn nghị luận một vấn đề xã hội
	IV. Luyện tập
* Câu 6/SGK-Tr39
- Lưu ý khi lựa chọn vấn đề nghị luận chính là chọn đề tài. (nên chọn đề tài có ý nghĩa, liên quan nhiều đến đời sống)
- Bố cục rõ ràng.
- Ý kiến tập trung làm nổi bật vấn đề.
- Lí lẽ chặt chẽ, thuyết phục.
- Bằng chứng cụ thể, toàn diện.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về văn bản để thực hiện nhiệm vụ kết nối vào những trải nghiệm trong cuộc sống.
b. Nội dung: GV sử dụng phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, kĩ thuật động não để HS trình bày câu trả lời.
c. Sản phẩm: Phần chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi 
         H. Từ văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, em trình bày cách hiểu của mình về lòng yêu nước và trách nhiệm của bản thân đối với đất nước?
         Gợi ý: 
+ Lòng yêu nước là yêu mảnh đất chôn rau cắt rốn, ngôi nhà gắn bó với tuổi thơ, những con người trong gia đình, thầy cô, bạn bè...
+ Lòng yêu nước là tham gia các phong trào tình nguyện, dọn dẹp phố phường sạch đẹp, trồng thêm nhiều cây xanh để không khí trong lành, để mỗi nơi trên đất nước mình được phủ thêm màu xanh.
+ Lòng yêu nước là sự nỗ lực học tập để ngày mai cống hiến. Bởi đất nước có phát triển giàu mạnh, phồn vinh mới có thể sánh vai cùng các cường quốc trên trường quốc tế.
+ Lòng yêu nước là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu nền văn hóa với bạn bè quốc tế để mọi người hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam
- HS độc lập làm bài vào vở; GV quan sát, trợ giúp HS gặp khó khăn.
- GV gọi một số HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi, khuyến khích HS. HD đọc mở rộng và chuẩn bị bài tiếp theo: Đọc trước văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” (Phạm Văn Đồng) và tìm hiểu theo mục “Chuẩn bị” trong văn bản.


Ngày 7/3/2023
 Tiết 100, 101:
Văn bản 2. ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
Phạm Văn Đồng

1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập; huy động, kích hoạt tri thức nền và hiểu biết của HS về bài nghị luận xã hội; về đức tính giản dị của Bác.
b. Nội dung: GV sử dụng PPDH trực quan, động não để HS thực hiện các nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện   cắt đến 3’23 giây
- GV yêu cầu: xem video và chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của em về vẻ đẹp con người của Bác? (https://www.youtube.com/watch?v=Nympu3fWzyg)
  	- HS độc lập suy nghĩ trong 1 phút. 
- GV gọi hai đến ba HS trình bày; HS khác lắng nghe, nhận xét phần trình bày của bạn.
- Từ câu trả lời của HS, GV động viên, khen ngợi dẫn vào văn bản 2, chủ đề bài 8.
Ví dụ: Trong phần mở đầu, chúng ta được xem một video rất cảm động ca ngợi về đức tính giản dị của Bác. Đây chính là nét đẹp tạo nên phong cách văn hóa của Hồ Chí Minh để mỗi chúng ta đều rút ra được bài học vận dụng cho mình. Để ngợi ca đức tính giản dị của Người, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một văn bản xúc động mà cô trò chúng ta học ngày hôm nay.
 Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: Nhận biết được nội dung, đề tài của văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”. Hiểu được ý kiến và thái độ của tác giả trong bài viết; chỉ ra được một số lý lẽ và bằng chứng được tác giả đưa ra để bảo vệ ý kiến của mình. Hiểu được ý nghĩa của vấn đề mà văn bản đặt ra. Tiếp tục hình thành kỹ năng đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội.
b. Nội dung: GV sử dụng PPDH theo nhóm, DH hợp tác và kĩ thuật chia nhóm, động não, thuyết trình, đặt câu hỏi hướng dẫn HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm để đọc hiểu văn bản.
	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	I. HD HS Tìm hiểu chung
*HĐ1: Kiểm tra hoạt động trước khi đọc của HS
- GV hướng dẫn HS dựa vào kiến thức ngữ văn; kiến thức đã học tiết trước; phần tìm hiểu ở nhà, trả lời câu hỏi:
(1) Khi đọc hiểu VB NLXH cần lưu ý những gì?
(2) Em chia sẻ cách đọc hiểu văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”?
- HS dựa trên cơ sở kiến thức nền và nội dung đã chuẩn bị bài ở nhà để trả lời.
- GV gọi 1 đến 2 HS trình bày; HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV đánh giá ý thức chuẩn bị bài, định hướng tìm hiểu về văn nghị luận. 
* HĐ2: Tìm hiểu về tác giả
- GV đặt câu hỏi: Qua phần chuẩn bị và tìm hiểu thêm tư liệu về tác giả Phạm Văn Đồng, em chia sẻ những thông tin em biết về ông? 
- HS suy nghĩ thực hiện yêu cầu trên.
- GV gọi một số HS trình bày, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, mở rộng về Phạm Văn Đồng.
.+ Năm 1925, Phạm Văn Đồng tham gia cách mạng, từng giữ nhiều cương vị quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
+ Phạm Văn Đồng từng là Thủ tướng Chính phủ, là học trò và người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Ông có nhiều công trình nghiên cứu, bài nói và bài viết về văn hóa, văn nghệ, về chủ tịch Hồ Chí Minh và danh nhân văn hóa của dân tộc.
+ Những tác phẩm của ông thu hút người đọc bằng tư tưởng sâu sắc và giản dị, tình cảm sôi nổi, lời văn trong sáng hấp dẫn.
(Slide hình ảnh của tác giả Phạm Văn Đồng và một số tác phẩm chính của ông) 
HĐ3: Đọc văn bản
- GV đặt câu hỏi: 
(1) Theo em, văn bản này cần đọc với giọng như thế nào? 
(2) Hãy thể hiện minh họa một đoạn trong văn bản mà em tâm đắc nhất?
- HS dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà, độc lập trả lời câu hỏi.
- GV tổ chức cho HS trả lời và đọc văn bản theo từng đoạn.
- GV tổng hợp ý kiến, đưa ra cách đọc (đọc rõ ràng, mạch lạc, dứt khoát; lưu ý nhấn giọng ở một số câu văn thể hiện thái độ, tình cảm của người viết, đặc biệt những tính từ); đồng thời đọc minh họa 1, 2 đoạn. Để hiểu thêm văn bản cần chú ý phần cước chú giải thích ở chân trang.
* HĐ4: Tìm hiểu chung về văn bản
- GV yêu cầu HS vận dụng phần kiến thức ngữ văn; tư liệu tìm hiểu thêm để trả lời câu hỏi:
(1) Em giới thiệu bối cảnh ra đời, xuất xứ của văn bản? 
 (2) Nêu mục đích của văn bản?
- HS độc lập suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
- GV gọi 1 HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt kiến thức, mở rộng về bối cảnh lịch sử ra đời văn bản....

	I. Tìm hiểu chung













1. Tác giả
  Phạm Văn Đồng (1906 - 2000), quê ở Quảng Ngãi. Ông là một nhà cách mạng nổi tiếng, một nhà văn hóa lớn của dân tộc.

















2. Tác phẩm
- Cách đọc: rõ ràng, mạch lạc, dứt khoát; lưu ý nhấn giọng ở một số câu văn thể hiện thái độ, tình cảm của người viết, đặc biệt những tính từ.









- Bối cảnh: văn bản ra đời vào ngày 19/5/1970 khi Đảng, nhà nước và nhân dân ta tổ chức Lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
-  Xuất xứ: trích trong bài Diễn văn Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc, tinh hoa của thời đại.
- Mục đích: ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh qua đức tính giản dị của Người.
+ Phần 1 (đoạn 1): giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng và cuộc sống giản dị thanh bạch của Bác Hồ.
+ Phần 2: (đoạn 2,3,4): chứng minh sự giản dị của Bác Hồ.

	II. Đọc hiểu văn bản
* HĐ1: Tìm hiểu vấn đề nghị luận, nội dung chính của từng phần của văn bản
- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm cặp hoàn thiện phiếu học tập số 1.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01

	- Vấn đề nghị luận: ...
- Mối liên hệ giữa nhan đề với vấn đề nghị luận:...

	Nội dung chính phần 1 (Đoạn 1): Giới thiệu vấn đề
	Chứng minh vấn đề (phần 2)

	
	Nội dung chính đoạn 2
	Nội dung chính đoạn 3
	Nội dung chính đoạn 4

	
	
	
	


- HS căn cứ vào kiến thức nền đã tìm hiểu ở lớp 6, phần thông tin Ngữ văn, bố cục văn bản và việc soạn câu 1,2 SGK/42 để trao đổi, thống nhất theo nhóm cặp và hoàn thành phiếu học tập.
- GV chiếu phiếu học tập của nhóm HS bất kì, yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày; các nhóm khác theo dõi, đối chiếu với phiếu học tập nhóm mình để nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

* HĐ2: Tìm hiểu cách nêu vấn đề của bài viết
- GV tổ chức hoạt động cá nhân, quan sát lại đoạn 1 và trả lời câu hỏi:
  (1) Đoạn 1 người viết nêu vấn đề trực tiếp hay gián tiếp, qua câu văn nào?Tác dụng?
(2) Nhận xét ngôn ngữ khi giới thiệu vấn đề? Cảm xúc của tác giả như thế nào?
 - HS độc lập suy nghĩ, chuẩn bị câu trả lời
- GV gọi 2,3 HS lên trình bày; HS lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, bình về cách nêu vấn đề trong phần đầu:
+  Nêu luận điểm một cách trực tiếp qua câu “Điều quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch”. Câu văn gồm 2 vế vừa đối lập vừa bổ sung cho nhau: "đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất" với "đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn", làm nổi bật lên sự hài hòa giữa phẩm chất cách mạng và phẩm chất đời thường của Bác.
=> Lời bình rất sâu sắc về nét phẩm chất tốt đẹp ấy của Bác rằng: "Rất lạ lùng, rất kì diệu...Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một chiến sĩ cách mạng, tất cả vì dân, vì nước, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp".
      Trong 60 năm cuộc đời, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một con người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.
⇒ Cách nêu vấn đề trực tiếp, nhấn mạnh đức tính giản dị ở Bác Hồ bằng ngôn ngữ chuẩn mực, biểu cảm.
+ Cảm xúc của tác giả: ngưỡng mộ, trân trọng, tự hào.
* HĐ3: Tìm hiểu ý kiến, lí lẽ và các bằng chứng được tác giả chứng minh ở phần 2 (Đoạn 2,3,4)
- GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm bàn hoàn thiện phiếu học tập số 2.
- HS căn cứ việc soạn câu 3,4,5 SGK/42 để trao đổi, thống nhất và hoàn thành phiếu học tập trong 15 phút.
- GV yêu cầu các nhóm tráo đổi phiếu học tập cho nhau; GV sau đó chiếu sản phẩm của nhóm HS bất kì, yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày; các nhóm khác theo dõi, đối chiếu với phiếu học tập nhóm mình để nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- GV tổng hợp ý kiến của các nhóm và chiếu bảng chuẩn kiến thức, bình các đoạn văn và yêu cầu các nhóm bổ sung vào phiếu học tập/vở ghi chép cá nhân.
GV mở rộng, bình các phần trong văn bản:
Ví dụ: 
Đoạn 3
 Trong đoạn trích tác giả khi đưa ra ý kiến, tác giả đưa lí lẽ bằng lời bình luận, giải thích sâu sắc:
+  Sự khắc khổ của Bác không nằm ở lối sống khắc khổ của người tu hành, hay các nhà hiền triết.
+  Sự giản dị về đời sống vật chất làm nổi bật sự phong phú về đời sống tinh thần, tâm hồn, tình cảm của Bác– Tác giả kết hợp nhiều phương pháp, biện pháp:
+ Lật lại vấn đề “Nhưng chớ hiểu nhầm rằng”.
+ Giải thích “bởi vì Người sống sôi nổi, phong phú”.
+ Bình luận “Đời sống vật chất càng… tinh thần cao đẹp nhất”.
=> giúp cho người đọc nhìn nhận ý kiến  từ nhiều góc độ, bài viết thuyết phục hơn: Những nhà tu hành họ rời bỏ cuộc đời bình thường để sống theo những qui định chặt chẽ của một tôn giáo nào đó, những nhà hiền triết là những người có tư tưởng, đức độ và hiểu biết nhưng họ sống xa lánh với xã hội và vui với cuộc sống an toàn của riêng mình. Còn sự giản dị của Bác do Người có đời sống tinh thần phong phú, sôi nổi. Người trải qua cụôc kháng chiến gian khổ ác liệt của quần chúng nhân dân. Chính vì thế Bác là người hiểu hơn ai hết sự khó khăn của đất nước lúc bấy giờ
-> Cuộc sống vật chất giản dị càng làm nổi bật sự phong phú về đời sống tinh thần, tâm hồn, tình cảm của Bác. Sự giản dị là biểu hiện của đời sống văn minh, lành mạnh.
- Sáng ra suối tối vào hang
Cháo bẹ, rau măng đã sẵn sàng
(Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh)
- Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già
Chờ cho kháng chiến thành công đã
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta.
(Không để - Hồ Chí Minh)
* Đoạn 4:  Giản dị trong lời nói, bài viết
Tác giả sử dụng nhiều bằng chứng thuyết phục và kết hợp bình luận: 
- “Không có gì quý  hơn độc lập tự do”.
- “Nước Việt Nam là một…không bao giờ thay đổi”
- Kết thúc văn bản, có câu: “Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng.”.... Khẳng định tầm ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, đức tính giản dị của Người nói riêng với con người Việt Nam.
     Như vậy, trong đời sống chính trị cũng như trong đời sống sinh hoạt, Bác Hồ là người vô cùng giản dị và khiêm tốn. Con người Bác giản dị từ bữa cơm, đồ dùng, cái nhà và lối sống. Bác làm rất nhiều việc và việc gì Bác làm dc thì Bác không nhờ tới người giúp. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp. Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người và Bác còn giản dị trong cả sáng tác vì muốn quần chúng nhân dân dễ tiếp nhận.
	II. Đọc và tìm hiểu chi tiết
1. Vấn đề nghị luận, nội dung chính của từng phần của văn bản
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01

	- Vấn đề nghị luận: Đức tính giản dị của Bác Hồ.
- Mối liên hệ giữa nhan đề với vấn đề nghị luận: nhan đề thể hiện rõ vấn đề nghị luận của VB.

	Nội dung chính phần 1 (Đoạn 1): Giới thiệu vấn đề
	Chứng minh vấn đề (phần 2)

	
	Nội dung chính đoạn 2
	Nội dung chính đoạn 3
	Nội dung chính đoạn 4

	giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng và cuộc sống giản dị thanh bạch của Bác Hồ
	Bác giản dị trong  bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống
	Bình luận về lối sống giản dị của Bác
	Bác giản dị trong lời nói và bài viết






2. Cách nêu vấn đề của bài viết






+ “Điều quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch”.
+ “rất lạ lùng, rất kì diệu...giữ nguyên phẩm chất cao quý...trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp”.
⇒   Tác giả nêu vấn đề trực tiếp để khẳng định nét nổi bật trong nhân cách vĩ đại; sử dụng ngôn ngữ súc tích, biểu cảm thể hiện thái độ cảm xúc ngưỡng mộ, trân trọng, tự hào về đức tính giản dị của Bác.













3. Cách chứng minh để làm nổi bật vấn đề của bài viết


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02
Cách làm nổi bật vấn đề của bài viết trong phần 2
	Đoạn 2
	Đoạn 3
	Đoạn 4

	Lí lẽ 
	Bằng chứng 
	Lí lẽ 
	Bằng chứng 
	Lí lẽ 
	Bằng chứng 

	- Bác giản dị trong ...

- Bác giản dị trong...

	- Bằng chứng : 
+...
+...
- Bằng chứng: 
+...
+...
	- Lí lẽ 1:...
- Lí lẽ 2:...

	- Bằng chứng: 
...
	- Lí lẽ 1:..... 
- Câu kết bài ” Những chân lí...cách mạng” tác giả muốn khẳng định:...


	- Bằng chứng:...
-  Bằng chứng:...


	*  Nhận xét cách sử dụng lí lẽ, bằng chứng kết hợp giữa chứng minh với giải thích, bình luận để làm nổi bật ý kiến của tác giả:................................................................................
* Tác dụng của cách sử dụng lí lẽ, bằng chứng đó hiệu quả như thế nào tới bạn đọc?
.............................................................................................................................................




	DỰ KIẾN SẢN PHẨM	Comment by beo leo: (Thiết kế từng đoạn cho chữ to, slide cuối mới tổng hợp nhé. Minh họa thêm hình ảnh sau bằng chứng thì hay quá!)
Cách làm nổi bật vấn đề của bài viết trong phần 2
	Đoạn 2
	Đoạn 3
	Đoạn 4

	Lí lẽ 

	Bằng chứng 
	Lí lẽ 
	Bằng chứng 
	Lí lẽ 
	Bằng chứng 

	- Bác giản dị trong đời sống hằng ngày








- Bác giản dị trong cách làm việc

	- Bằng chứng : 
+ Bữa ăn: Chỉ có vài ba món đơn giản, ăn không để rơi vãi một hạt, ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch, thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất.
+ Cái nhà: Nhà sàn vẻn vẹn có vài ba phòng luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn…
- Bằng chứng : 
+ việc lớn: cứu nước, cứu dân; việc nhỏ: trồng cây..viết thư...nói chuyện với các cháu...đi thăm nhà tập thể...
+ người giúp việc và  phục vụ đếm trên đầu ngón tay...
	- Chớ hiểu lầm Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành...kiểu nhà hiền triết ẩn dật.
- Đời sống vật chất giản dị hòa hợp tâm hồn phong phú, những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất.
- Đó là đời sống văn minh, nêu gương sáng cho thế giới ngày nay. 
	- Người sống sôi nổi, phong phú... cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. 
	- Hồ Chủ tịch rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng  hiểu được, nhớ được và làm được.
- Câu kết bài ” Những chân lí...cách mạng” tác giả muốn khẳng định: sức mạnh to lớn của đức tính giản dị của Bác Hồ.
	-  “Không có gì quí hơn độc lập tự do”.
-  “Nước Việt Nam là một… không bao giờ thay đổi”


	* Nhận xét cách sử dụng lí lẽ, bằng chứng kết hợp giữa chứng minh với giải thích, bình luận để làm nổi bật ý kiến của tác giả: cách đưa ý kiến rõ ràng, lí lẽ thuyết phục, bằng chứng cụ thể, tiêu biểu, sâu sắc; kết hợp nhuần nhuyễn giữa chứng minh với giải thích, bình luận .
* Tác dụng của cách sử dụng lí lẽ, bằng chứng đó hiệu quả như thế nào tới bạn đọc?
Bài viết ngắn gọn, mạch lạc giúp người đọc dễ nắm bắt, thuyết phục vấn đề.




	* HĐ1: Tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi:
Em hãy khái quát về giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản?  
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV gọi một số HS trình bày, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, liên hệ mở rộng....







* HĐ2: Hình thành cách đọc văn bản 
nghị luận xã hội
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân:
+  Khi đọc hiểu một văn bản nghị luận xã hội, ta cần tìm hiểu những phương diện nào?
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV gọi một số HS trình bày, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, khắc sâu về kĩ năng đọc văn bản nghị luận xã hội, đặc biệt nhấn mạnh khi đọc hiểu cần vận dụng vào trong cuộc sống.
	III. Tổng kết
1. Nội dung
    Giản dị là đức tính nổi bật ở Bác Hồ: giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Ở Bác, sự giản dị hào hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tu tưởng và tình cảm cao đẹp.
2. Nghệ thuật
- Ý kiến ngắn gọn, tập trung, sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
- Lí lẽ  xác đáng, toàn diện, nhận xét sâu sắc.
- Bằng chứng phong phú, cụ thể, xác thực.
- Kết hợp phương pháp nghị luận chứng minh với giải thích, bình luận để làm nổi bật vấn đề.
3. Cách đọc văn bản nghị luận xã hội
- Đọc kỹ văn bản, xác định vấn đề nghị luận được nêu ra trong bài văn . Vấn đề đó được nêu ra ở nhan đề hay câu văn nào của văn bản. 
- Chỉ ra ý kiến trong từng phần.
- Tìm ra hệ thống lý lẽ, bằng chứng làm rõ cho từng ý kiến.
- Nhận xét về nghệ thuật nghị luận và giá trị nội dung trong văn bản.
- Kết nối ý nghĩa của văn bản để liên hệ với bản thân và cuộc sống.


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thiện sơ đồ tư duy về cách triển khai vấn đề.
 b. Nội dung: GV sử dụng PPDH nêu và giải quyết vấn đề, kĩ thuật sơ đồ tư duy để HS thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: sơ đồ tư duy của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ tư duy về cách triển khai vấn đề của bài văn: ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- GV yêu cầu 2-3 HS trình bày sản phẩm của mình; HS khác quan át, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận
* Lưu ý: HĐ này có thể giao về hà làm hoặc tiết sau thu sản phẩm của HS.
4. Hoạt động 4: vận dụng
a. Mục tiêu: Kết nối ý nghĩa của văn bản để liên hệ với thực tế cuộc sống.
 b. Nội dung: GV sử dụng PPDH nêu và giải quyết vấn đề, kĩ thuật động não để HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, sản phẩm sưu tầm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	* HĐ1: HD HS thực hiện câu 6
- GV hướng dẫn HS thực hiện câu hỏi 6/SGK-Tr42.
H. Qua văn bản, em hiểu như thế nào là đức tính giản dị? Em sẽ làm gì để rèn luyện đức tính ấy?
- HS độc lập suy nghĩ và làm bài vào vở; GV quan sát, trợ giúp HS gặp khó khăn.
- GV gọi đại diện một số HS trình bày câu trả lời, sản phẩm trước lớp; HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, khen ngợi, khuyến khích HS 
*HĐ2: HDHS sưu tầm mẩu chuyện 
- GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ (ở nhà)
+ Sưu tầm các mẩu chuyện, bài thơ có liên quan đến đức tính giản dị của Bác Hồ;
Ví dụ: Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch kể lại khi làm việc ở văn phòng chủ tịch, có đôi khi bà còn đảm nhận công việc khâu vá quần áo, chăn màn cho bác. Theo lời bà kể: “Áo Bác rách, có khi vá đi vá lại, Bác mới cho thay. Chiếc áo gối màu xanh hoà bình của Bác, được ông Cần (người phục vụ Bác) đưa bà vá đi vá lại. Cầm chiếc áo gối của Bác, bà rưng rưng nước mắt, bà nói với ông Cần thay áo gối khác cho Bác dùng nhưng Bác chưa đồng ý. Người vẫn dùng chiếc áo gối vá...” (Sưu tầm)
+ Chuẩn bị bài tiếp theo, đọc trước phần kiến thức ngữ văn liên quan phần Thực hành tiếng Việt.
	* Câu 6/SGK-Tr42
Qua văn bản, em hiểu:
- Giản dị là một trong những đức tính, phẩm chất cao đẹp mà mỗi người cần rèn luyện.  
- Đức tính ấy được biểu hiện ở lối sống đơn giản không xa hoa, không cầu kì; ở nhiều khía cạnh: ăn mặc, nói năng, hành động,...
- Để rèn luyện đức tính ấy em sẽ: 
+ Học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; 
+ Tích cực học tập kiến thức; 
+ Tham gia các hoạt động ngoại khóa; 
+ Sống tiết kiệm, biết trân trọng thiên nhiên…

        





Ngày 11, 13
Tiết 102,103: Thực hành Tiếng Việt
MẠCH LẠC VÀ LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
MỞ RỘNG VỊ NGỮ
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút học sinh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập; kích hoạt kiến thức nền liên quan kiến thức mạch lạc, liên kết trong văn bản và mở rộng thành phần vị ngữ.
b. Nội dung: GV sử dụng PPDH tổ chức trò chơi, kĩ thuật chia nhóm, đặt câu hỏi, động não để tạo tâm thế vào tiết học, định hướng bước đầu vào nội dung của bài liên quan đến phần kiến thức tiếng Việt.
c. Tổ chức thực hiện
- B1:  GV hướng dẫn HS tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn” với luật chơi:
+ GV chia lớp thành 4 đội, sau khi nghe câu hỏi, đội nào có tín hiệu chuông trước thì được quyền trả lời câu hỏi; nếu GV xác định câu trả lời sai thì quyền trả lời cho đội khác.
+ Sau khi trả lời các câu hỏi, đội nào trả lời được nhiều câu hỏi đúng nhất sẽ là đội chiến thắng (có thể được tặng những phần quà nhỏ).
 BỘ CÂU HỎI
Câu 1. Liên kết trong văn bản là gì?
A. Liên kết là sự thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các câu, các đoạn, các phần của văn bản bằng phương tiện ngôn ngữ thích hợp.
B. Liên kết là sự móc nối các đoạn, các phần của văn bản với nhau để tạo nên một đoạn văn.
C. Liên kết là sự kết nối tác phẩm này với tác phẩm khác, tạo nên sự liên kết về mặt chủ đề, đề tài giữa các tác phẩm.
D. Liên kết là sự thống nhất về chủ đề và tính lô gích của văn bản, tạo sự kết nối tác phẩm này với tác phẩm khác.
Câu 2. Để đảm bảo tính liên kết trong văn bản, có thể sử dụng những biện pháp:
A. phép ẩn dụ, hoán dụ, so sánh
B. phép tương phản, nhân hóa, điệp ngữ
C. phép lặp, phép thế, phép nối
D. phép liệt kê, nói quá, chơi chữ
Câu 3. Mạch lạc trong văn bản là gì?
A. Là sự thống nhất về một đề tài, biểu hiện chủ đề chung xuyên suốt.
B. Là thống nhất rõ ràng về mặt nội dung trong cách triển khai.
C. Là thống nhất về mặt hình thức trong cách triển khai
D. Là sự thống nhất về chủ đề và tính lô gich của văn bản.
Câu 4. Điều kiện để một văn bản có tính mạch lạc:
A. khi các phần, các đoạn, các câu của văn bản đều nói về một đề tài và được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
B. khi các phần, các đoạn, các câu của văn bản đều nói về một chủ đề và được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
C. khi các phần, các đoạn, các câu của văn bản đều nói về một chủ đề và không cần sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
D. khi các phần, các đoạn, các câu của văn bản đều nói về một nội dung và không cần sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
Câu 5: Trong các câu sau, câu nào không có vị ngữ là cụm động từ?
A. Mẹ về khiến tôi rất vui.
B. Mẹ tôi luôn dậy sớm.
C. Gió to làm bàn đổ.
D. Tôi luôn nghĩ bạn ấy rất tốt.
- B2: HS lắng nghe phổ biến luật chơi, chuẩn bị tham gia trò chơi.
- B3: GV tổ chức trò chơi và xử lí tình huống. 
- B4: GV tổng kết trò chơi, xác định nhóm trả lời đúng nhiều câu nhất; nhận xét tinh thần, thái độ của HS tham gia trò chơi; GV củng cố kiến thức về mạch lạc, liên kết, mở rộng vị ngữ; kết nối vào phần tiếp theo: 
- Liên kết là sự thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các câu, các đoạn, các phần của văn bản bằng phương tiện ngôn ngữ thích hợp.
- Mạch lạc là sự thống nhất về chủ đề và tính lô gich của văn bản. Một văn bản được coi là có tính mạch lạc khi các phần, các đoạn, các câu của văn bản đều nói về một chủ đề và được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
-  Cụm động từ
+ Là loại tổ hợp gồm nhiều từ, trong đó có động từ làm thành tố trung tâm.
+ CĐT đầy đủ gồm 3 phần.
Ví dụ: Trong phần khởi động, chúng ta bước đầu biết về mạch lạc, liên kết trong văn bản và mở rộng vị ngữ bằng cụm động từ. Để làm rõ hơn về những nội dung này, cô trò chúng ta cùng học tiết thực hành tiếng Việt ngày hôm nay.
2. Hoạt động 2: Thực hành 
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức nền và tri thức tiếng Việt để phân tích tính mạch lạc, tính liên kết của văn bản; phân tích vị ngữ là cụm động từ.
b. Nội dung: GV sử dụng PPDH dạy học đàm thoại, gợi mở, hợp tác; kĩ thuật chia nhóm để hướng dẫn HS thực hành các bài tập. 
	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	* HĐ1: GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập1
- GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài tập 1; hoàn thiện phiếu học tập số 1.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Tính mạch lạc văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”

	Các phần/ đoạn/câu đều nói chủ đề của VB: ...........................................................

	Cụ thể
	Đoạn 1
	Đoạn 2
	Đoạn 3
	Đoạn 4

	
	
	
	
	

	Nhận xét trình tự các phần/ đoạn/câu:...................................................


- HS trao đổi thảo luận cặp đôi, điền PHT.
- GV chiếu sản phẩm của một cặp nhóm HS bất kì; HS đại diện trình bày kết quả thảo luận; HS khác lắng nghe; nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, khắc sâu kĩ năng phân tích tính mạch lạc trong văn bản.
* HĐ 2: GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập 2
- GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài tập 2; hoàn thiện phiếu học tập số 2.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Tính liên kết văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”

	Phần a
	Tìm những  từ thay thế  để liên kết các câu trong đoạn 1
	Tìm những  từ lặp, thay thế  để liên kết các câu trong đoạn 2

	
	
	

	Phần b
	Tìm câu có tác dụng liên kết đoạn 2 với đoạn 1 là phép lặp
	Tìm câu có tác dụng liên kết đoạn 3 với đoạn 1,2 là phép lặp và phép thế
	Tìm câu có tác dụng liên kết đoạn 4 với đoạn 1,2,3 là phép lặp

	
	
	
	

	Nhận xét khi liên kết các đoạn văn, người viết có thể sử dụng các phép liên kết là:.......................................


- HS trao đổi thảo luận cặp đôi, điền PHT.
- GV chiếu sản phẩm của một cặp nhóm HS bất kì; HS đại diện trình bày kết quả thảo luận; HS khác lắng nghe; nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, khắc sâu kĩ năng phân tích tính liên kết trong văn bản.
* HĐ 2: GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập 3
- GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài tập 3; chia nhóm 4 để hoàn thiện phiếu học tập số 3
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Câu a

	Vị ngữ
	

	
	ĐTTT
	Thành tố phụ là cụm chủ- vị

	
	
	Chủ
	Vị

	
	
	
	

	Câu b

	Vị ngữ
	

	
	ĐTTT
	Thành tố phụ là cụm chủ- vị

	
	
	Chủ
	Vị

	
	
	
	



- HS trao đổi thảo luận theo nhóm được phân công; GV hỗ trợ các nhóm.
- GV chiếu sản phẩm của đại diện các nhóm; cho các nhóm nhận xét chéo; HS nhóm khác lắng nghe; nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, khắc sâu kĩ năng tìm, phân tích vị ngữ là cụm động từ.
	1. Bài tập 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Tính mạch lạc văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”

	Các phần/ đoạn/câu đều nói chủ đề của VB: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

	Cụ thể
	Đoạn 1
	Đoạn 2
	Đoạn 3
	Đoạn 4

	
	Nêu khái quát về truyền thống yêu nước của nhân dân ta
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta qua lịch sử thời xa xưa
	Tinh thần yêu nước của nhân dân ta qua lịch sử thời hiện tại
	Khẳng định giá trị quý báu của truyền thống yêu nước và xác định trách nhiệm của mỗi người dân đối với tôt quốc

	Nhận xét trình tự các phần/ đoạn/câu: theo trình tự hợp lí.




1. Bài tập 2
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Tính liên kết văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”

	Phần a
	Tìm những  từ thay thế  để liên kết các câu trong đoạn 1
	Tìm những  từ lặp, thay thế  để liên kết các câu trong đoạn 2

	
	Đại từ “đó” (thay thế câu 1), “ấy” (thay thế cụm từ “nồng nàn yêu nước”),
“tinh thần”  thay thế từ “lòng” 
	- Các từ lặp “chúng ta”, “lịch sử”.
- Cụm từ thay thế “các vị anh hùng”...

	Phần b
	Tìm câu có tác dụng liên kết đoạn 2 với đoạn 1 là phép lặp
	Tìm câu có tác dụng liên kết đoạn 3 với đoạn 1,2 là phép lặp và phép thế
	Tìm câu có tác dụng liên kết đoạn 4 với đoạn 1,2,3 là phép lặp

	
	Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta
	Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước
	Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý

	Nhận xét khi liên kết các đoạn văn, người viết có thể sử dụng các phép liên kết là: phép lặp, phép thế...



3. Bài tập 3
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Câu a

	Vị ngữ
	càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ.

	
	ĐTTT
	Thành tố phụ là cụm chủ- vị

	
	thấy
	Chủ
	Vị

	
	
	Bác
	quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ.

	Câu b

	Vị ngữ
	càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ.

	
	ĐTTT
	Thành tố phụ là cụm chủ- vị

	
	hiểu lầm
	Chủ
	Vị

	
	
	Bác
	sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật.





3. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về mạch lạc và liên kết để kết nối hoạt động viết.
b. Nội dung: GV sử dụng PP nêu và giải quyết vấn đề để HD HS viết một đoạn văn ngắn (khoảng 8 đến 10 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản nghị luận đã học. Chỉ ra tính mạch lạc và các biện pháp liên kết được sử dụng trong đoạn văn đó.
	Tổ chức thực hiện
	                  Dự kiến sản phẩm

	* GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập 4
-  GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân, tạo lập đoạn văn.
- GV gọi 2,3 HS trình bày; HS khác lắng nghe, nhận xét, đánh giá theo bảng kiểm:  
	Yêu cầu
	Đạt
	Chưa đạt
	Dự kiến
chỉnh sửa

	1. Hình thức: Đảm bảo đoạn văn (8 đến 10 dòng)
	
	
	

	2. Nội dung: nêu cảm nghĩ về một văn bản nghị luận đã học.
Ví dụ: 
- Cảm nghĩ về nội dung của văn bản đó...
-  Cảm nghĩ về cách nêu ý kiến để làm nổi bật vấn đề; nghệ thuật lập luận...
...
	
	
	

	3.Yêu cầu:
- Chỉ ra tính mạch lạc
- Chỉ ra các biện pháp liên kết được sử dụng trong đoạn văn đó
	
	
	

	4. Đảm bảo các yêu cầu về chính tả, ngữ pháp
	
	
	


-  GV nhận xét, nhấn mạnh cách viết đoạn văn có một số yêu cầu đã cho:
+ Phát triển đoạn bằng một số câu văn.
+ Đảm bảo nội dung đoạn văn đầy đủ các yêu cầu đề bài nêu (đặc biệt lưu ý mạch lạc và sử dụng một số biện pháp liên kết).
+ Đảm bảo không sai về chính tả, ngữ pháp  diễn đạt trong sáng.
	












Ví dụ minh họa: 
     Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những văn bản có giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. Về nội dung, văn bản đã khẳng định và chứng minh bằng thực tiễn lịch sử một chân lí lớn: Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Về nghệ thuật, nét nổi bật ở văn bản này là được trình bày một cách hết sức mạch lạc và có tính liên kết rất chặt chẽ.
                           (SGV Cánh diều)
- Chỉ ra tính mạch lạc và các biện pháp liên kết được sử dụng trong đoạn văn đã viết
+ Tính mạch lạc:
Các câu trong đoạn văn đều nói về  một chủ đề: giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.
- Các biện pháp liên kết: Các câu trong đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ với nhau bằng phép lặp (lặp các từ văn bản, nội dung, nghệ thuật, yêu nước) và phép thế (thay thế tên văn bản bằng đại từ này).





Ngày 17/3/2023
Tiết 104:THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
Văn bản 3: TƯỢNG ĐÀI VĨ ĐẠI NHẤT (Uông Ngọc Dậu)
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Kiểm tra nội dung tự đọc hiểu ở nhà của HS, tạo không khí, hứng thú cho HS tham gia hoạt động thực hành đọc hiểu văn bản Tượng đài vĩ đại nhất.
b. Nội dung: GV sử dụng PP tổ chức trò chơi, KT đặt câu hỏi để HS chia sẻ kiến thức, suy nghĩ của bản thân về một số nội dung liên quan đến văn bản.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
-  B1: GV phổ biến luật chơi “Lật mảnh ghép - Đoán hình nền”
+ Có 6 mảnh ghép được đánh số che khuất hình ảnh bên trong. HS được phép chọn bất kì mảnh ghép nào để trả lời câu hỏi có liên quan đến tác giả, tác phẩm “Tượng đài vĩ đại nhất”. 
+ Các mảnh ghép được lật sẽ hiện ra hình nền, HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay; HS giơ tay nhanh nhất sẽ được gọi để trả lời các câu hỏi (nếu trả lời sai thì GV sẽ gọi HS tiếp theo).
Câu hỏi lật mảnh ghép
Câu 1: Thông tin nào đúng nhất về tác giả Uông Ngọc Dậu?
A. Ông là nhà báo quê ở Thanh Hóa
B. Ông là nhà báo quê ở Bến Tre
C. Ông là nhà thơ quê ở Thanh Hóa 
D. Ông là nhà thơ quê ở Quảng Nam
Câu 2: Nhan đề bài viết biểu đạt nội dung gì?
A. Sự kiên cường, bất khuất của chiến sĩ, bộ đội trong cuộc kháng chiến chống Pháp là tượng đài vĩ đại nhất trong lòng nhân dân.
B. Sự kiên cường, bất khuất của chiến sĩ, bộ đội trong cuộc kháng chiến chống Mĩ là tượng đài vĩ đại nhất trong lòng nhân dân.
C. Sự hi sinh anh dũng của nhân dân vì nghĩa lớn, vì cộng đồng, vì dân tộc chính là tượng đài vĩ đại nhất trong lòng nhân dân.
D. Sự hi sinh anh dũng của nhân dân ta trong thời kì lịch sử hiện đại chính là tượng đài vĩ đại nhất trong lòng nhân dân.
Câu 3: Bài viết Tượng đài vĩ đại nhất được viết theo kiểu văn bản nào?
A. Miêu tả                                                 B. Nghị luận
C. Tự sự                                                    D. Thuyết minh.
Câu 4: Tượng đài mẹ Thứ - Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng ở tỉnh nào?
A. Hà Nội                                                    B. Ninh Bình
C. Quảng Nam                                           D. Khánh Hòa.
Câu 5: Bài viết  được công bố ngày 27-7-2012, ngày thương binh liệt sĩ nhằm mục đích gì? 
A. Thể hiện lòng tự hào và biết ơn của tất cả chúng ta về mẹ Thứ, Mẹ Việt Nam anh hùng của đất nước ta. 
B. Muốn ghi nhớ ngày 27-7 hằng năm và vinh danh tất cả những anh bộ đội đã hi sinh vì Tổ quốc
C. Muốn chúng ta đều biết cách hi sinh vì nghĩa lớn của người con đất Việt thật đáng tự hào và luôn hướng về phía trước.
D. Thể hiện tấm lòng của tác giả cũng như của nhân dân luôn hướng về cội nguồn, về công lao to lớn của ông cha ta ngày trước.
Câu 6: Phép lặp ở phần 2 có tác dụng biểu đạt điều gì?
A. Tạo sự liên kết trong câu, trong đoạn văn và liệt kê, nhấn mạnh tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì Tổ Quốc.
B. Tạo sự liên kết trong câu, trong đoạn văn và liệt kê, nhấn mạnh hàng triệu người con đã mang thương tật vì Tổ Quốc. 
C. Tạo sự liên kết trong câu, trong đoạn văn và liệt kê, nhấn mạnh trên dải đất chữ S đều mang bóng dáng con người hi sinh vì Tổ Quốc.
D. Tạo sự liên kết trong câu, trong đoạn văn và liệt kê, nhấn mạnh cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc
Câu hỏi hình nền
Hình ảnh gợi cho em suy nghĩ gì về sự hi sinh của con người VN trong công cuộc đấu tranh giữ nước?
[image: Tượng đài Ngã Ba Đồng Lộc là tượng đài nổi tiếng ở Việt Nam]
Hình nền
Bức tượng đài ghi công những nữ thanh niên xung phong đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. (Ảnh: Công An Đà Nẵng) 
- B2: HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị tham gia trò chơi.
- B3: HS tham gia trò chơi; GV điều khiển và xử lí các tình huống.
- B4: GV tổng kết trò chơi, động viên, khen ngợi những em có tinh thần, thái độ và kết quả đoán hình nền tốt; kết nối vào bài học mới.
(Ví dụ:  Đất nước thân yêu của chúng ta đã trải qua bao thăng trầm sóng gió nhưng vẫn luôn đi lên phía trước. Để có cuộc sống như ngày hôm nay, bao lớp lớp cha anh đã ra đi, ngã xuống để tạo nên hình hài của Tổ quốc. Vậy, bản thân mỗi chúng ta cần làm gì để ghi ơn công lao đó. Văn bản “Tượng đài vĩ đại nhất” của nhà báo Uông Ngọc Dậu sẽ giúp chúng ta hiểu biết thêm về ý nghĩa của sự hi sinh và lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ hôm nay.)
2. Hoạt động 2: Thực hành đọc hiểu
a. Mục tiêu: HS vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội để tìm hiểu giá trị nội dung, ý nghĩa và những đặc sắc nghệ thuật văn bản “Tượng đài vĩ đại nhất”; Rút ra chiến lược đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội.
b. Nội dung: GV sử dụng PPDH hợp tác, kĩ thuật đặt câu hỏi, thuyết trình, sơ đồ tư duy hướng dẫn HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm để hoàn thành PHT tìm hiểu các yếu tố đặc trưng trong văn bản “Tượng đài vĩ đại nhất”.
	Tổ chức thực hiện
	                  Dự kiến sản phẩm

	* HĐ1:HD đọc văn bản
- GV đặt câu hỏi: 
(1) Theo em, văn bản này cần đọc với giọng như thế nào? 
(2) Hãy thể hiện minh họa một đoạn trong văn bản mà em tâm đắc nhất?
- HS dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà, độc lập trả lời câu hỏi và đọc minh họa một đoạn.
- GV tổng hợp ý kiến, kết luận cách đọc; tổ chức cho HS lần lượt đọc các phần của văn bản; GV cùng cả lớp lắng nghe, ghi nhận xét cách đọc của từng bạn ra giấy nháp để nhận xét.
- GV tổng hợp ý kiến của HS nhận xét về kĩ thuật đọc và nhắc lại một số chú thích:
+ Tượng đài
+ Huyền thoại
+ Phên dậu
+ Lãnh thổ
...
* HĐ2: HD tìm hiểu chung 
- GV đặt câu hỏi: Qua phần chuẩn bị, em chia sẻ những thông tin sau:
(1) Giới thiệu những thông tin đã tìm hiểu được về nhà báo Uông Ngọc Dậu.
 (2) Bố cục của văn bản, nêu nội dung chính của từng phần?
-  HS dựa vào phần đã chuẩn bị ở nhà để trả lời câu hỏi.
- GV gọi một số HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV tổng hợp, nhận xét, cung cấp thêm kiến thức.
+ Về nhà báo Uông Ngọc Dậu
Ông vốn là một nhà giáo, rồi trở thành một nhà báo. Nhiều năm làm trưởng đại diện cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên, Uông Ngọc Dậu gắn bó và am hiểu Tây Nguyên. Ông từng giữ cương vị giám đốc Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp, bây giờ là Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam; nhà báo có quan niệm sâu sắc về con người và  nghề viết: là CON NGƯỜI viết hoa, con người tử tế. Tôi xin nhấn mạnh thêm: Mỗi bài báo phải là một thông điệp cổ vũ cho sự tử tế, gắn kết xã hội.
Ông đã được trao tặng danh hiệu cây bút VOV, khẳng định những đóng góp của tác giả bằng nhiều tác phẩm báo chí trên các loại hình truyền thông đa phương tiện của Đài Tiếng nói Việt Nam.
+ Về bài viết: biểu đạt vấn đề được mọi người quan tâm bởi: đây là vấn đề phổ biến, ở xung  quanh chúng ta, có ý nghĩa sâu rộng với cộng đồng.
+ Về bố cục: Chia 3 phần: (Slide)

















* HĐ3: HD HS thực hành đọc hiểu
- GV phát PHT, yêu cầu HS chia lớp thành 8 nhóm hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian 15 phút. (slide chiếu từng nội dung và slide cuối mới tổng hợp)
	PHIẾU HỌC TẬP
Đọc hiểu văn bản “Tượng đài vĩ đại nhất”

	Vấn đề đọc hiểu
	Nội dung

	1. VB viết về vấn đề gì? Vì sao đó là vấn đề rất đáng quan tâm? (N1,2)
	

	2. Chỉ ra cách nêu  lí lẽ, bằng chứng trong các phần?
(N1,2)
	Phần 1
	Tìm câu văn nêu ý kiến khái quát vấn đề   của tác giả:.....

	
	Phần 2
	- Lí lẽ: 
+ ...
+...
...
- Bằng chứng: ...
+ ...
+...
...

	
	Phần 3
	Tìm câu văn nêu ý kiến khái quát, mở rộng vấn đề của tác giả :........................

	- Nhận xét cách nêu lí lẽ, bằng chứng trong bài (nêu khái quát hay cụ thể?).........................................................
- Các lí lẽ, bằng chứng có tác dụng gì trong văn bản?
.................................................................  

	3. Em hiểu “Tượng đài vĩ đại nhất” mà tác giả muốn nói tới là gì? Vì sao đó lại là “tượng đài vĩ đại nhất”? (N3,4) 
	

	4. Qua văn bản, tác giả muốn nhắn nhủ điều gì tới bạn đọc? 
(N5,6)
	

	5. Em học tập được gì từ cách viết bài văn NLXH của tác giả
(N7,8)
	


- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân và nhóm theo hướng dẫn của GV.
- GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo sản phẩm: 
+ N1,2: Câu hỏi 1,2 chiếu sản phẩm và báo cáo nội dung;
+ N3,4: Câu hỏi 3, trình bày miệng;
+ N5,6: Câu hỏi 4: chiếu sản phẩm và trình bày thành đoạn văn.
+ N7,8: Câu hỏi 5: trình bày thành sơ đồ tư duy. (thiết kế slide theo các ND trên)
Các nhóm khác theo dõi, lắng nghe, nhận xét, phản biện, bổ sung sau mỗi phần trình bày.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hành đọc hiểu của HS và chốt lại những kiến thức trọng tâm, quan trọng, bình mở rộng vấn đề, ý nghĩa văn bản:
    Với những lí lẽ và bằng chứng cụ thể,  tác giả muốn nói về sự hi sinh vì dân tộc của người dân đất Việt khắp nơi trên đất nước từ miền núi đến miền biển, từ đất liền đến vùng biển vùng trời. Những mất mát và thương đau không thể kể hết nhưng người Việt Nam luôn anh dũng đương đầu với kẻ thù xâm lược hướng tới ước mơ độc lập tự do, dân chủ hòa bình. Từ đó, tác giả muốn nhấn mạnh hình hài Tổ quốc được bồi đắp từ mồ hôi, xương máu, trí tuệ của hàng triệu người con ưu tú, để ca ngợi sự hi sinh của các vị anh hùng. 
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Cách đọc
   rõ ràng, rành mạch, giọng điệu chậm rãi, tự hào, hùng tráng. Thay đổi ngữ điệu những câu văn thể hiện lí lẽ và bằng chứng. 














1. Tác giả: Nhà báo Uông Ngọc Dậu sinh năm 1957 quê ở Thanh Hóa.


2. Văn bản
- Xuất xứ: trích Bình luận 6 giờ, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 27/07/2017.
- Bố cục: 3 phần
+ Phần 1 (đoạn 1) giới thiệu khái quát, khẳng định về sự hi sinh cao cả của cả dân tộc vì nghĩa lớn.
+ Phần 2 (đoạn 2,3) chứng minh làm rõ sự hi sinh của nhân dân ta trên mọi nơi và cách hi sinh vì nghĩa lớn.
+ Phần 3 (đoạn 3) sự tôn vinh, ghi tạc công ơn những người con ưu tú vì tổ quốc.
II. Thực hành đọc hiểu
1. Cách triển khai nội dung văn bản
	PHIẾU HỌC TẬP 
Đọc hiểu văn bản “Tượng đài vĩ đại nhất”

	Vấn đề đọc hiểu
	Nội dung

	1. VB viết về vấn đề gì? Vì sao đó là vấn đề rất đáng quan tâm?
	- Vấn đề VB:  nêu ý nghĩa của những tấm gương hi sinh dũng cảm vì Tổ quốc 
- Đây là vấn đề đáng quan tâm vì đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều người hi sinh nên bài viết muốn thế hệ trẻ cần biết ơn và sống đúng đắn đối với người đã cống hiến cho Tổ quốc.

	2. Chỉ ra cách nêu  lí lẽ, bằng chứng trong các phần?

	Phần 1
	Câu văn nêu ý kiến khái quát vấn đề   của tác giả: Mỗi làng quê Việt Nam...vì cộng đồng, dân tộc”.

	
	Phần 2
	- Lí lẽ: 
+ Hình hài Tổ quốc...qua bao thế hệ”;
+ Mảnh đất có máu xương...vững bền”;
+ “Sự hi sinh...vô bờ bến”;
+“Cách hi sinh... phía trước.”;
+ “Với người con...run sợ”
...
- Bằng chứng: 
+ “Trên dải đất...xả thân vì dân tộc;

+ “Xương máu ...cây cỏ”
+ “Tên tuổi....hình sông, thế núi”;
+ “Trên mọi nẻo đường...ưu tú đất Việt”;
+ “Chỉ tính...mang thương tật”;
+ “biết bao nhà yêu nước ...chiến thắng”.
...

	
	Phần 3
	Câu văn nêu ý kiến khái quát, mở rộng vấn đề của tác giả:
“ nhưng tượng đài vĩ đại nhất là hình hài Tổ quốc, có máu xương, mồ hôi công sức,…ngày một ấm no, hạnh phúc!”

	- Cách nêu lí lẽ, bằng chứng trong bài thuyết phục, vừa khái quát như phần 1,4; vừa cụ thể như phần 2,3. 
- Các lí lẽ, bằng chứng đã thuyết phục người đọc về vấn đề làm sáng tỏ vấn đề để có cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay biết bao lớp người đi trước đã ngã xuống vì Tổ quốc.
mục đích giáo dục lòng biết ơn với những người có công vì Tổ quốc, thực hiện đạo lí ‘Uống nước nhớ nguồn”, từ đó có nhận thức, hành động đúng đắn.

	3. Em hiểu “Tượng đài vĩ đại nhất” mà tác giả muốn nói tới là gì? Vì sao đó lại là “tượng đài vĩ đại nhất”? 
	“Tượng đài vĩ đại nhất” không phải tác giả muốn nói đến công trình kiến trúc lớn nhất mà muốn nói qua bao thăng trầm lịch sử các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương hi sinh để bảo vệ hình hài của Tổ quốc đó mới là “tượng đài” vĩ đại nhất.   
- Tượng đài vĩ đại nhất chính là hình Tổ quốc thống nhất, dân tộc độc lập tự do, nhân dân hạnh phúc để tri ân các lớp lớp anh hùng.

	4. Qua văn bản, tác giả muốn nhắn nhủ điều gì tới bạn đọc?

	Văn bản đưa ra vấn đề rất có nghĩa: Tự hào về những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc; biết ơn những tấm gương hi sinh dũng cảm vì Tổ quốc để mong muốn thế hệ trẻ cần nhận thức, hành động đúng đắn, thực hiện đạo lí ‘Uống nước nhớ nguồn”.

	5. Em học tập được gì từ cách viết bài văn NLXH của tác giả
	- Vấn đề NL được nêu rõ ràng.
- Ý kiến sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
- Lí lẽ  xác đáng, nhận xét sâu sắc
- Bằng chứng cụ thể, chân thực tiêu biểu.


 

	* HĐ3: Chia sẻ kinh nghiệm thực hành đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội
- GV yêu cầu HS chia sẻ kinh nghiệm của bản thân khi đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội.
- HS hoạt động cá nhân, chuẩn bị nội dung trình bày trước lớp.
- GV gọi một số HS chia sẻ kinh nghiệm thực hành đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội; HS khác lắng nghe, chia sẻ thêm kinh nghiệm của mình để đạt hiệu quả cao hơn trong đọc hiểu văn bản t nghị luận xã hội.
- GV nhận xét về những chia sẻ của HS, tuyên dương, khích lệ và khắc sâu kĩ năng đọc hiểu văn bản  nghị luận xã hội.
	III. Kinh nghiệm đọc hiểu văn bản nghị luận xã hội
- Đọc kỹ văn bản,  xác định vấn đề và mục đích nghị luận của văn bản.
- Tìm lí lẽ và bằng chứng để làm nổi bật vấn đề, mục đích của văn bản.
- Nhận xét về nghệ thuật nghị luận và giá trị nội dung trong văn bản.
- Kết nối ý nghĩa của văn bản để liên hệ với bản thân và cuộc sống.




3. Hoạt động 3: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, liên hệ kết nối với tình huống trong thực tế đời sống cụ thể hoạt động viết.
b. Nội dung: GV sử dụng PP nêu vấn đề và kĩ thuật đặt câu hỏi yêu cầu HS vận dụng.
	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	* GV hướng dẫn HS thực hiện câu hỏi 4
-  GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài tập theo bảng tiêu chí sau:
	Yêu cầu

	1. Đảm bảo hình thức đoạn văn (từ 6 đến 8 dòng)

	2. Nội dung: thế hệ trẻ cần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

	3. Yêu cầu: làm nổi bật vấn đề bằng lí lẽ và bằng chứng

	4. Đảm bảo các yêu cầu về chính tả, ngữ pháp  diễn đạt.


- HS làm việc cá nhân, tạo lập đoạn văn đảm bảo các tiêu chí trên.
- GV gọi hai hoặc ba HS trình bày; HS khác lắng nghe, nhận xét, đánh giá theo bảng kiểm:  
	Yêu cầu
	Đạt
	Chưa đạt
	Dự kiến
chỉnh sửa

	1. Đảm bảo hình thức đoạn văn (từ 6 đến 8 dòng)
	
	
	

	2. Nội dung: thế hệ trẻ cần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
	
	
	

	3. Yêu cầu: làm nổi bật vấn đề bằng lí lẽ và bằng chứng
	
	
	

	4. Đảm bảo các yêu cầu về chính tả, ngữ pháp.
	
	
	


-  GV nhận xét, nhấn mạnh cách viết đoạn văn giải thích một vấn đề
+ Xác định vấn đề, mục đích của đoạn.
+ Giải thích nghĩa của câu tục ngữ.
+ Sử dụng lí lẽ, bằng chứng để làm nổi bật vấn đề.
+ Đảm bảo không sai về chính tả, ngữ pháp  diễn đạt trong sáng...
	1. Bài tập 1
viết đoạn văn ngắn (khoảng 6 đến 8 dòng) giải thích vì sao thế hệ trẻ cần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Ví dụ minh họa:
- Dẫn dắt truyền thống biết ơn của nhân dân ta...
- Giải thích câu tục ngữ:
+ Nghĩa đen:
+ Nghĩa bóng:
- Vì sao chúng ta phải biết ơn các thế hệ đi trước...
- Chúng ta làm gì để thể hiện lòng biết ơn: 
+ Đất nước có như hôm nay đã được đánh đổi bằng bao máu xương, công sức của các lớp cha anh đi trước; Thế hệ trẻ hiểu được điều đó để có nhận thức đúng đắn...
+ Từ hiểu như trên, có những hành động thiết thực trong cuộc sống, học tập để xứng đáng với lớp lớp cha anh
                       (Nhóm biên soạn)














 




Ngày 18,20/3/2023
Tiết 108, 109, 110: VIẾT
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
Hoạt động 1: Mở đầu 
a. Mục tiêu: Khơi gợi suy nghĩ, kết nối với trải nghiệm của HS để bắt đầu bài học.
b. Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật think – pair – share, huy động hiểu biết của HS và bước đầu trình bày ý kiến của các em về một vấn đề trong đời sống.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
- GV nêu yêu cầu: Xem đoạn phim và chia sẻ với bạn bên cạnh những suy nghĩ của mình về một vấn đề của cuộc sống mà em nhận ra được trong đoạn phim.
- HS theo dõi đoạn phim, suy nghĩ và chia sẻ với bạn về một vấn đề của cuộc sống có trong đoạn phim đó.
- GV gọi một số HS trình bày những phát hiện, chia sẻ thú vị của bạn.
- GV nhận xét kết quả hoạt động của HS, kết nối vào bài học.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: HS nhận biết được các yêu cầu về hình thức, nội dung và vận dụng để thực hành viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
b. Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật dạy học phân tích mẫu hướng dẫn HS nhận diện được các yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, hướng dẫn HS thực hành viết bài theo đúng quy trình 4 bước.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	* HĐ1: Tìm hiểu yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
- GV yêu cầu HS đọc văn bản, thảo luận cặp đôi thực hiện các nhiệm vụ trên PHT số 1.
	I. Định hướng



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Tìm hiểu đặc điểm của bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

	Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

	Bài văn mẫu
	Nhận xét

	a, Mở bài

	(1) Trái tim ta như một ô cửa kì diệu mở ra biết bao cảm xúc, hạnh phúc có, khổ đau có, có cả hận thù và tha thứ. Lòng thù hận, sự cố chấp và những định kiến đã làm trái tim ta nặng trĩu, khiến cuộc đời chỉ toàn bóng tối và khổ ải. Khi ấy, ta cần lắm sự tha thứ để tìm thấy lối thoát cho tâm hồn. Từ đó, ta thấy được vai trò thiết yếu của tha thứ trong đời sống của con người.
	- Phần mở bài giới thiệu về vấn đề gì? Gạch chân dưới câu văn giới thiệu vấn đề.
………………………………………………
- Vấn đề được dẫn dắt, giới thiệu bằng cách nào? Nhận xét về cách dẫn dắt đó?
………………………………………………
………………………………………………


	b, Thân bài

	(2) Tha thứ chính là bỏ qua cho người khác những lỗi lầm của họ. Trong cuộc sống, sự tha thứ thể hiện ở thái độ cảm thông, rộng lượng trước sai lầm của người khác, sẵn lòng tạo điều kiện để người mắc lỗi sửa sai.
	- Đoạn văn (2) trả lời cho câu hỏi nào?
………………………………………………
………………………………………………


	(3) Thật vậy, sự tha thứ là món quà quý giá mà chúng ta tặng cho người khác và cho chính mình. Tại sao sự tha thứ lại quan trọng? 
	- Trong đoạn văn (3) câu văn nào nêu khái quát ý kiến của người viết?
 ………………………………………………
………………………………………………
- Câu văn “Tại sao sự tha thứ lại quan trọng?” có tác dụng gì?
………………………………………………
………………………………………………

	(4) Trước hết, sự tha thứ tạo cơ hội cho con người sửa chữa lỗi lầm, cơ hội sửa sai. Bởi vì không ai có thể tránh khỏi những lầm lạc, cho nên một bàn tay đưa ra để vực ta dậy từ sai lầm, một trái tim bao dung tha thứ sẽ cho ta động lực để sửa sai, từ đó dần hoàn thiện bản thân. Trại giam Gia Trung (Gia Lai) đã tổ chức phong trào viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”. Những lá thư xin lỗi của phạm nhân đã gửi đến người bị hại. Thông qua phong trào, có hàng chục thư hồi âm từ những người bị hại, thân nhân người bị hại thể hiện tấm lòng rộng mở và sẵn sàng tha thứ. Có thể thấy, chính sự tha thứ ấy đã giúp những phạm nhân nơi đây giải toả được gánh nặng của mặc cảm tội lỗi, từ đó tích cực cải tạo, sửa chữa lỗi lầm, có cơ hội tái hoà nhập với xã hội.
	- Xác định các yếu tố của đoạn văn nghị luận trong đoạn (4) và (5) bằng cách sau:
+ Câu văn nêu ý kiến: tô màu đỏ,
+ Câu văn nêu lí lẽ: tô màu hồng, 
+ Câu văn nêu bằng chứng: tô màu vàng, 
+ Câu văn liên hệ/kết nối/mở rộng/đánh giá: tô màu xanh.
 - Các bằng chứng đưa ra thuộc kiểu bằng chứng nào?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………


	(5) Bên cạnh đó, sự tha thứ giúp chúng ta buông bỏ thù hận, sự cố chấp và định kiến để từ đó tìm thấy sự bình an, thanh thản trong tâm hồn. Nhà văn Gu-i-li-am A-thơ-rơ Gu-ơ-rơ (William Arthur Ward) cho rằng: “Cuộc sống nếu không có sự tha thứ thì chỉ là tù ngục”. Thật vậy, nếu mãi ôm lòng thù hận, ta sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy của sự căm ghét và lạc lối trong những định kiến về người khác, khi ấy cuộc đời của ta sẽ ngột ngạt, đau khổ biết nhường nào? Nhờ sự tha thứ, ta xoa dịu được vết thương lòng, tâm hồn ta trở nên nhẹ nhàng, bình yên. Một nghiên cứu thực hiện bởi bác sĩ Ca-ren Xơ-goát (Karen Swart), thuộc bệnh viện Dân Hóp-kin (Johns Hopkins), Mĩ, đã cho thấy sự tha thứ giúp giải toả căng thẳng, làm hạ huyết áp và nhờ đó giúp giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch, thần kinh. Lợi ích của sự tha thứ với sức khoẻ và tinh thần mỗi người quả thực rất to lớn! 
	

	(6) Tuy thế, ta cần tránh nhầm lẫn tha thứ với sự dễ dãi, dung túng cho cái sai, cái ác. Sự tha thứ chỉ thực sự có giá trị khi người mắc lỗi thật tâm hối cải và có những biện pháp khắc phục lỗi lầm. Mặt khác, ta cũng cần học cách tự tha thứ cho mình. Bởi bằng việc tha thứ cho chính mình, ta mới có thể sống tốt và tạo ra các giá trị tích cực để hàn gắn cho quá khứ.
	- Đoạn văn (6) tác giả đã mở rộng bằng cách đưa ra những khía cạnh nào của sự tha thứ?
………………………………………………
………………………………………………


	c, Kết bài

	(7) Tóm lại, dù không dễ dàng, sự tha thứ giúp cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Mỗi chúng ta có thể học cách tha thứ bằng việc đặt mình vào vị trí của người khác, cố gắng hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn họ đến sai lầm. Ta có thể viết thư cho những người từng mắc lỗi với ta để thể hiện sự tha thứ và tình yêu thương. Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nếu ta lan toả ánh sáng của sự tha thứ!
(Theo sách Ngữ văn 6, tập 2,
Chân trời sáng tạo)
	- Trong đoạn (7) người viết đã kết thúc vấn đề như thế nào?
………………………………………………
………………………………………………
- Bài văn kết thúc bằng câu cảm thán “Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nếu ta lan toả ánh sáng của sự tha thứ!” có tác dụng như thế nào đối với người đọc?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

	Nhận xét về cách sử dụng và tác dụng của các từ được in đậm trong bài viết.
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...

	* Từ hoạt động phân tích mẫu, hãy rút ra yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...


	- HS chia nhóm, thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV.
- GV lần lượt gọi 3 nhóm trình bày kết quả thảo luận từng nội dung của PHT (nhóm 1 trình bày phần mở bài; nhóm 2 trình bày đoạn (2) và (3) trong phần thân bài; nhóm 3 trình bày đoạn (4) và (5) trong phần thân bài; nhóm 4 trình bày phần kết bài và nhận xét các từ liên kết); cả lớp lắng nghe, theo dõi, đối chiếu kết quả thảo luận của nhóm mình để nhận xét, bổ sung, phản biện từng nội dung và rút ra các yêu cầu của bài văn.
- GV đánh giá, tổng hợp ý kiến, chốt các yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống và củng cố một số yêu cầu chung của bài văn nghị luận.
	


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Tìm hiểu đặc điểm của bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

	Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

	Bài văn mẫu
	Nhận xét

	a, Mở bài

	(1) Trái tim ta như một ô cửa kì diệu mở ra biết bao cảm xúc, hạnh phúc có, khổ đau có, có cả hận thù và tha thứ. Lòng thù hận, sự cố chấp và những định kiến đã làm trái tim ta nặng trĩu, khiến cuộc đời chỉ toàn bóng tối và khổ ải. Khi ấy, ta cần lắm sự tha thứ để tìm thấy lối thoát cho tâm hồn. Từ đó, ta thấy được vai trò thiết yếu của tha thứ trong đời sống của con người.
	- Phần mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận: vai trò của sự tha thứ trong đời sống con người. 
- Câu văn giới thiệu vấn đề: “Từ đó, ta thấy được vai trò thiết yếu của tha thứ trong đời sống của con người”.
- Vấn đề được dẫn dắt, giới thiệu từ thế giới cảm xúc của con người, qua những cảm xúc tiêu cực của lòng thù hận để kết nối sang vai trò, sự cần thiết của sự tha thứ.
 Cách dẫn dắt tinh tế, chạm đúng vào cảm xúc và thuyết phục người đọc ngay từ phần mở đầu.

	b, Thân bài

	(2) Tha thứ chính là bỏ qua cho người khác những lỗi lầm của họ. Trong cuộc sống, sự tha thứ thể hiện ở thái độ cảm thông, rộng lượng trước sai lầm của người khác, sẵn lòng tạo điều kiện để người mắc lỗi sửa sai.
	- Đoạn văn (2) trả lời cho câu hỏi: Tha thứ là gì? Những biểu hiện của tha thứ.


	(3) Thật vậy, sự tha thứ là món quà quý giá mà chúng ta tặng cho người khác và cho chính mình. Tại sao sự tha thứ lại quan trọng? 
	- Trong đoạn văn (3) câu “Thật vậy, sự tha thứ là món quà quý giá mà chúng ta tặng cho người khác và cho chính mình” nêu khái quát ý kiến của người viết.
- Câu văn “Tại sao sự tha thứ lại quan trọng?” vừa có tác dụng định hướng giải quyết vấn đề vừa kết nối ý giữa đoạn (3) với nội dung tiếp theo của văn bản.

	(4) Trước hết, sự tha thứ tạo cơ hội cho con người sửa chữa lỗi lầm, cơ hội sửa sai. Bởi vì không ai có thể tránh khỏi những lầm lạc, cho nên một bàn tay đưa ra để vực ta dậy từ sai lầm, một trái tim bao dung tha thứ sẽ cho ta động lực để sửa sai, từ đó dần hoàn thiện bản thân. Trại giam Gia Trung (Gia Lai) đã tổ chức phong trào viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”. Những lá thư xin lỗi của phạm nhân đã gửi đến người bị hại. Thông qua phong trào, có hàng chục thư hồi âm từ những người bị hại, thân nhân người bị hại thể hiện tấm lòng rộng mở và sẵn sàng tha thứ. Có thể thấy, chính sự tha thứ ấy đã giúp những phạm nhân nơi đây giải toả được gánh nặng của mặc cảm tội lỗi, từ đó tích cực cải tạo, sửa chữa lỗi lầm, có cơ hội tái hoà nhập với xã hội.
	- Xác định các yếu tố của đoạn văn nghị luận * Trong đoạn (4):
+ Câu văn nêu ý kiến: Trước hết, sự tha thứ… cơ hội sửa sai.
+ Câu văn nêu lí lẽ: Bởi vì không ai có thể… hoàn thiện bản thân.
+ Những câu văn nêu bằng chứng: Trại giam … sẵn sàng tha thứ. 
+ Câu văn liên hệ/kết nối/mở rộng/đánh giá: Có thể thấy … với xã hội.
* Trong đoạn (5):
+ Câu văn nêu ý kiến: Bên cạnh đó, sự tha thứ… trong tâm hồn.
+ Câu văn nêu lí lẽ: Thật vậy, nếu mãi ôm lòng thù hận… bình yên. 
+ Câu văn nêu bằng chứng: Một nghiên cứu…thần kinh.
+ Câu văn liên hệ/kết nối/mở rộng/đánh giá: Lợi ích… rất to lớn!
 - Các bằng chứng người viết đưa ra:
+ Bằng chứng 1: “Trại giam ….tha thứ”: bằng chứng là một sự việc có thật trong đời sống.
+ Bằng chứng 2: “Nhà văn….tù ngục”: bằng chứng là một trích dẫn, câu nói nổi tiếng.
+ Bằng chứng 3: “Một nghiên cứu…thần kinh”: bằng chứng là kết quả của một khảo sát, nghiên cứu khoa học.



	(5) Bên cạnh đó, sự tha thứ giúp chúng ta buông bỏ thù hận, sự cố chấp và định kiến để từ đó tìm thấy sự bình an, thanh thản trong tâm hồn. Nhà văn Gu-i-li-am A-thơ-rơ Gu-ơ-rơ (William Arthur Ward) cho rằng: “Cuộc sống nếu không có sự tha thứ thì chỉ là tù ngục”. Thật vậy, nếu mãi ôm lòng thù hận, ta sẽ mắc kẹt trong vòng xoáy của sự căm ghét và lạc lối trong những định kiến về người khác, khi ấy cuộc đời của ta sẽ ngột ngạt, đau khổ biết nhường nào? Nhờ sự tha thứ, ta xoa dịu được vết thương lòng, tâm hồn ta trở nên nhẹ nhàng, bình yên. Một nghiên cứu thực hiện bởi bác sĩ Ca-ren Xơ-goát (Karen Swart), thuộc bệnh viện Dân Hóp-kin (Johns Hopkins), Mĩ, đã cho thấy sự tha thứ giúp giải toả căng thẳng, làm hạ huyết áp và nhờ đó giúp giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch, thần kinh. Lợi ích của sự tha thứ với sức khoẻ và tinh thần mỗi người quả thực rất to lớn! 
	

	(6) Tuy thế, ta cần tránh nhầm lẫn tha thứ với sự dễ dãi, dung túng cho cái sai, cái ác. Sự tha thứ chỉ thực sự có giá trị khi người mắc lỗi thật tâm hối cải và có những biện pháp khắc phục lỗi lầm. Mặt khác, ta cũng cần học cách tự tha thứ cho mình. Bởi bằng việc tha thứ cho chính mình, ta mới có thể sống tốt và tạo ra các giá trị tích cực để hàn gắn cho quá khứ.
	- Đoạn văn (6) tác giả đã mở rộng bằng cách đưa ra 2 khía cạnh của vấn đề:
+ Không đồng nhất tha thứ với sự dễ dãi, dung túng cho cái sai, cái ác.
+ Cần học cách tha thứ cho chính mình.

	c, Kết bài

	(7) Tóm lại, dù không dễ dàng, sự tha thứ giúp cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Mỗi chúng ta có thể học cách tha thứ bằng việc đặt mình vào vị trí của người khác, cố gắng hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn họ đến sai lầm. Ta có thể viết thư cho những người từng mắc lỗi với ta để thể hiện sự tha thứ và tình yêu thương. Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nếu ta lan toả ánh sáng của sự tha thứ!
(Theo sách Ngữ văn 6, tập 2,
Chân trời sáng tạo)
	- Trong đoạn (7) người viết đã kết thúc vấn đề bằng các nội dung:
+ Khẳng định lại ý kiến.
+ Rút ra bài học nhận thức và hành động.
+ Gửi gắm thông điệp.
- Bài văn kết thúc bằng câu cảm thán “Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao nếu ta lan toả ánh sáng của sự tha thứ!” có tác dụng đúc kết, đưa tới người đọc một thông điệp nhẹ nhàng, ý nghĩa, lan tỏa.

	Nhận xét:
- Các từ: thật vậy, trước hết, bên cạnh đó, tuy nhiên, tóm lại được đặt ở đầu mỗi đoạn văn có tác dụng đánh dấu các phần: giải thích, triển khai ý kiến, bàn luận mở rộng, kết luận vấn đề; đồng thời thể hiện cấu trúc, trình tự lập luận logic, chặt chẽ, rõ ràng, mạch lạc giữa các ý, các phần của bài viết giúp người đọc dễ tư duy, dễ theo dõi.

	* Từ hoạt động phân tích mẫu, rút ra yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
a. Thể loại: Nghị luận xã hội về một vấn đề trong đời sống.
b. Bố cục: 3 phần.
c. Nội dung:
- Mở bài
+ Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận.
+ Đưa ra ý kiến khái quát về vấn đề nghị luận. 
- Thân bài
+ Giải thích ngắn gọn vấn đề nghị luận.
+ Lần lượt đưa ra các ý kiến theo trình tự hợp lí kết hợp với các lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ, thuyết phục cho ý kiến.
+ Bàn luận, mở rộng vấn đề: những góc nhìn toàn diện hơn về vấn đề hoặc lật lại vấn đề.
- Kết bài
+ Khẳng định lại vấn đề nghị luận.
+ Đề xuất giải pháp/rút ra bài học nhận thức và hành động
+ Thông điệp.
d, Đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp; lập luận chặt chẽ, có hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng cụ thể, rõ ràng, thuyết phục.


3. Hoạt động 3: Luyện tập, vận dụng
a. Mục tiêu: HS thực hành viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu về hình thức và nội dung.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS làm việc nhóm cặp trên PHT số 2 để tìm ý và lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống; tổ chức cho HS thực hành viết ở trên lớp và tiến hành tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng bài viết của bạn dựa trên bảng kiểm.
	Tổ chức thực hiện
	Sản phẩm dự kiến

	



* HĐ1: Chuẩn bị (HS chuẩn bị ở nhà)
+ Xác định đề tài
+ Thu thập tư liệu
* HĐ2: Tìm ý và lập dàn ý
- GV phát PHT số 2, yêu cầu học sinh làm việc nhóm 4  trong thời gian10 phút để thực hành tìm ý cho bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Lập dàn ý cho bài văn nghị luận
về một vấn đề trong đời sống

	Yêu cầu
	Dự định

	Mở bài
	- Dẫn dắt, giới thiệu
- Nêu vấn đề nghị luận
	

	Thân bài 

	- Giải thích ngắn gọn vấn đề nghị luận.
- Đưa ra ý kiến khái quát về vấn đề nghị luận.
- Ý kiến 1:...
+ Lí lẽ....
+ Bằng chứng:...
- Ý kiến 2:...
+ Lí lẽ....
+ Bằng chứng:...
	

	Kết bài
	- Khẳng định lại vấn đề bàn luận
- Đề xuất giải pháp
- Thông điệp
	


- HS thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV.
- GV gọi một số nhóm báo cáo kết quả làm việc và rút ra những kinh nghiệm, kĩ năng khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
- GV khen ngợi, nhận xét kết quả làm việc của các nhóm và định hướng, lưu ý HS cách viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
* HĐ3: Thực hành viết bài
- GV chia nhóm, tổ chức cho HS viết các đoạn mở bài, giải thích, triển khai 1 ý kiến, bàn luận mở rộng và kết bài trong thời gian 30 phút.
- HS căn cứ PHT số 2 đã thực hiện và những ý tưởng của các bạn trong nhóm để hoàn thiện bài viết.
* HĐ4: Kiểm tra và chỉnh sửa
- GV lựa chọn gọi một số HS chiếu và trình bày các đoạn văn viết thực hành. HS khác theo dõi, lắng nghe để nhận xét, góp ý cho bạn.
- GV tổng kết, nhận xét chung, tuyên dương những bài viết tốt và rút kinh nghiệm những hạn chế trong bài viết của HS. Yêu cầu HS về nhà hoàn thiện bài viết cá nhân, tự đánh giá theo bảng kiểm, chụp và nộp bài lên padlet học tập của lớp.
	BẢNG KIỂM
(Yêu cầu đối với bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống)

	Yêu cầu
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt
	Nhận xét, góp ý

	1. Đảm bảo hình thức bài văn (cấu trúc, dung lượng 400 chữ)
	
	
	
	

	2. Dẫn dắt, giới thiệu; nêu được vấn đề nghị luận
	
	
	
	

	3. Thể hiện rõ ràng quan điểm của bản thân về vấn đề
	
	
	
	

	4. Trình bày được ít nhất hai ý kiến và có các lí lẽ, bằng chứng để làm rõ ý kiến
	
	
	
	

	5. Có bàn luận mở rộng, hoàn thiện các góc nhìn về vấn đề
	
	
	
	

	6. Khẳng định vấn đề; đề xuất giải pháp, rút ra bài học, thông điệp cho vấn đề
	
	
	
	

	7. Đảm bảo các yêu cầu về chính tả, ngữ pháp, diễn đạt
	
	
	
	



	II. Thực hành:
Bài tập: Viết bài văn trả lời cho câu hỏi: “Thế nào là lối sống giản dị”.
- Bước 1: Chuẩn bị 


- Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý (PHT).




























- Bước 3: HS viết bài (cá nhân).



- Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa bài viết.










Ngày 24/3/023
Tiết 111: Nói nghe
THẢO LUẬN NHÓM VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
Hoạt động 1: Mở đầu 
a. Mục tiêu: Kiểm tra phần chuẩn bị bài của HS; định hướng về kiểu bài nói nghe và các kĩ năng của dạng bài thảo luận nhóm về một vấn đề.
b. Nội dung: GV sử dụng PPDH tổ chức trò chơi, động não để HS thực hiện các nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi  “Vượt chướng ngại vật” với luật chơi: HS bắt thăm (hoặc giơ tay) tham gia trò chơi để vượt qua một số chướng ngại vật (là các câu hỏi liên quan nội dung bài học). Trong vòng 10 giây phải trả lời đáp án của  câu hỏi đó, nếu không dành quyền cho bạn khác. Bạn nào vượt qua được nhiểu chướng ngại vật nhất sẽ là người chiến thắng và được tuyên dương. 
CÂU HỎI
Câu 1:  Nghị luận về một vấn đề trong đời sống là:
A. Tái hiện lại sự việc và con người.
B. Bộc lộ tình cảm về sự việc, con người.
C. Trình bày ý kiến về một vấn đề.
D. Cung cấp thông tin về một vấn đề. 
Câu 2: Thế nào là thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống?
A. dùng hình thức viết lại quan điểm của mình để trao đổi, tranh luận về một vấn đề nào đó còn có ý kiến chưa thống nhất.
B. dùng hình thức nói (thuyết trình) để trao đổi, tranh luận về một sự kiện nào đó còn có ý kiến chưa thống nhất.
C. dùng hình thức viết lại cảm xúc của mình để trao đổi, tranh luận về một vấn đề nào đó còn có ý kiến chưa thống nhất.
D. dùng hình thức nói (thuyết trình) để trao đổi, tranh luận về một vấn đề nào đó còn có ý kiến chưa thống nhất.
Câu 3: Mục đích của việc thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống là gì?
A. Nêu lên những điểm thống nhất và khác biệt của các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.
B. Trình bày những điểm đã thống nhất về một vấn đề trong đời sống để các thành viên vận dụng, thực hành.
C. Nêu những điểm khác biệt về một vấn đề trong đời sống để các thành viên vận dụng, thực hành.
D. Nêu lên những tình cảm thống nhất và khác biệt của các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.
Câu 4:  Để thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống cần chú ý những gì?
(1) Bày tỏ ý kiến về vấn đề (tán thành hay phản đối).
(2) Trình bày diễn biến về sự việc được nói đến.
(3)  Sử dụng những lí lẽ và bằng chứng để thuyết phục mọi người.
(4)  Bảo vệ ý kiến của mình bằng các lí lẽ, bằng chứng; đồng thời tôn trọng, tiếp thu những ý kiến khác biệt.
(5)  Sử dụng tranh, ảnh hoặc video, thiết bị hỗ trợ phù hợp (nếu có).
A. 1-2-3-4              B. 2-3-4-5             C. 1-3-4-5              D. 1-2-3-5
Câu 5:  Để tìm ý cho bài nói về đức tính giản dị, em cần trả lời các câu hỏi nào?
(1) Thế nào là giản dị? Tính giản dị được biểu hiện qua những phương diện nào?
(2) Tính giản dị được thể hiện bằng cách tái hiện như thế nà ?
(3) Tại sao cần sống giản dị?
(4) Em biết tấm gương nào về lối sống giản dị trong thực tế, sách báo...?
(5) Em có suy nghĩ như thế nào về việc rèn luyện cho mình lối sống giản dị?
A. 1-2-3-4            B. 2-3-4-5             C. 1-2-4-5                 D. 1-3-4-5
- HS tham gia trò chơi dưới sự điều khiển của GV.
- GV cùng HS đánh giá, nhận xét kết quả trò chơi.
- GV khen ngợi những cá nhân tinh thần, thái độ tham gia trò chơi; kết nối phần tiếp theo.
 (VD: Như vậy, khi thảo luận nhóm về một vấn đề, khi có ý kiến khác biệt chúng ta cần tranh biện, thuyết trình như thế nào để thống nhất được những ý kiến đó. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta tiếp tục thực hành kĩ năng nói nghe với nội dung cụ thể về vấn đề trong cuộc sống.
2. Hoạt động 2: Thực hành, vận dụng
         * Mục tiêu: HS thực hành nói và nghe thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống đảm bảo các yêu cầu về nội dung và kĩ năng nói và nghe.
         * Nội dung: HS thực hành quy trình 4 bước để thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống.
	Tổ chức thực hiện 
	Sản phẩm dự kiến

	

* HĐ1: Chuẩn bị
- GV hướng dẫn HS xem lại dàn ý đã làm ở phần Viết và trả lời câu hỏi: Để chuẩn bị bài nói, em thêm, bớt nội dung gì và chuẩn bị những phương tiện hỗ trợ như thế nào?
- HS thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV.
- GV gọi 2-3 HS đứng lên trình bày; HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét (nếu có).
- GV nhận xét phần chuẩn bị của HS, kết nối vào phần tiếp theo.
* HĐ2: Tìm ý và lập dàn ý
- GV hướng dẫn HS dựa vào dàn ý đã xây dựng ở bài viết, đặt câu hỏi: Trên cơ sở các ý đã tìm được ở bài viết, hãy sắp xếp vào bố cục của bài nói?   
- HS căn cứ phần hướng dẫn SGK/47 trả lời câu hỏi.
- GV gọi 2 - 3 HS trình bày.
- GV nhận xét, định hướng, chốt những ý cơ bản cần đạt trong nội dung chính của bài nói.











* HĐ3,4: Thực hành nói nghe và nhận xét, đánh giá kĩ năng thực hành nói nghe
- GV hướng dẫn HS chia lớp thành nhóm 4, bầu nhóm trưởng và giao nhiệm vụ: trao đổi, thảo luận nhóm về đức tính giản dị như dàn ý đã chỉnh sửa.
- HS nhận nhiệm vụ và hình thành nhóm.
+ Nhóm trưởng điều hành việc thảo luận
+ Người nói trình bày bằng lời về ý kiến của mình.
+ Người nghe theo dõi, ghi chép, trao đổi, tranh luận ý kiến còn khác biệt.
+ Nhóm trưởng tổng kết các điểm thống nhất và khác biệt trong nhóm. 
GV quan sát, định hướng, hỗ trợ các nhóm thực hiện nhiệm vụ.
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm; 
- GV tổng hợp báo cáo, nhận xét, đánh giá, khen ngợi, động viên, khích lệ. 
	II. Thực hành
Bài tập: Thảo luận nhóm về vấn đề:” Thế nào là lối sống giản dị?”
a. Chuẩn bị










b. Tìm ý và lập dàn ý
sử dụng dàn ý đã lập ở bài viết để bổ sung hoàn chỉnh cho bài nói: 
	Mở đầu
	Lời chào

	
	Lời dẫn dắt để giới thiệu vấn đề cần trao đổi: tính giản dị trong cuộc sống...

	Nội dung
	Quan niệm về giản dị.

	
	 Những biểu hiện của tính giản dị qua từng phương diện trong đời sống.

	
	Ý nghĩa lối sống giản dị
+ Trong quan hệ với mọi người
+ Tạo nên vẻ đẹp phẩm chất của con người (sử dụng bằng chứng trong thực tế, sách báo để làm nổi bật ý nghĩa).

	
	Liên hệ về việc rèn luyện lối sống giản dị.

	Kết thúc
	- Khẳng định lại ý kiến của bản thân.
- Lời cảm ơn và kết thúc bài nói.


c. Nói và nghe
- Người nói trình bày bài nói theo dàn ý đã chuẩn bị;
- Người nghe lắng nghe, ghi chép, đặt ra các câu hỏi để hỏi những điều chưa rõ trao đổi lại những ý kiến khác biệt.
- Người nói và người nghe trao đổi về những vấn đề còn chưa thống nhất để đưa ra những định hướng giải quyết
 HS nói và nghe trong nhóm/ tổ, trước lớp.
d. Kiểm tra và chỉnh sửa (Theo các nội dung sau)
- Người nói: 
+ Nội dung đã đủ ý chưa: Tán thành và không tán thành điểm nào; lí lẽ tán thành và không tán thành; nêu được các bằng chứng cụ thể không.
+ Rút kinh nghiệm về cách phát biểu (diễn đạt, ngôn ngữ, điệu bộ, cử chỉ, thái độ)
- Người nghe: 
+ Hiểu đúng và tóm tắt được các thông tin từ lời nói.
+ Tập trung chú ý theo dõi người nói.
+ Nêu câu hỏi về vấn đề chưa rõ, điều muốn mở rộng, trao đổi ý kiến mình chưa thuyết phục.



TỰ ĐÁNH GIÁ
- SGK nêu đoạn trích truyện khoa học viễn tưởng Một trăm dặm dưới mặt đất (Véc-nơ) làm ngữ liệu cho phần Tự đánh giá với hai mục đích: a) Cung cấp thêm cho HS một văn bản truyện khoa học viễn tưởng của Véc-nơ; b) Đưa ra một văn bản mới để HS vận dụng những điều đã học vào ngữ liệu này theo yêu cầu đánh giá năng lực của CT 2018. Thực chất đây là đánh giá năng lực tự đọc hiểu của HS về một văn bản tương tự. HS làm ở nhà, nhưng nếu có thời gian, GV có thể cùng HS làm trên lớp để củng cố lại kỹ năng đọc hiểu truyện khoa học viễn tưởng.
- Gợi ý đáp án và trả lời các câu hỏi, bài tập trong SGK: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đ. án
	C
	B
	A
	D
	D
	C
	A
	D
	B


Câu 10. HS tự làm.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
1. Tìm đọc một số bài văn nghị luận về vấn đề đời sống xã hội có chủ đề gần gũi với các văn bản đã học như: đức tính giản dị, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, tiếng Việt giàu và đẹp... 
2. Sưu tầm tranh, ảnh, các tượng đài từ nhiều nguồn khác nhau (Internet, sách, báo,...) về những sự kiện và con người (trong và ngoài nước) đã chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc.
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